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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả  

bão số 10 và các đợt thiên tai từ đầu năm 2025 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;  

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật 

Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, 

Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành 

chính ngày 29/11/2024;  

Căn cứ Quyết định số 2171/QĐ-TTg ngày 02/10/2025 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 

cho một số địa phương khắc phục hậu quả cơn bão số 10 và các đợt thiên tai 

khác từ đầu năm 2025; 

Căn cứ các Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;  

Căn cứ các Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài 

chính về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Nghị định số 

163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Ngân sách nhà nước;  

Căn cứ Thông tư số 88/2024/TT-BTC ngày 24/12/2024 của Bộ Tài chính 

quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2025; 

Căn cứ Kết luận số 01-KL/TU ngày 28/10/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về phương án phân bổ kinh phí hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách Trung 

ương theo Quyết định số 2171/QĐ-TTg ngày 02/10/2025 của Thủ tướng Chính 

phủ và dự phòng ngân sách tỉnh năm 2025 để khắc phục hậu quả bão số 10 và 

các đợt thiên tai từ đầu năm 2025; 

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: Số 5107/QĐ-UBND ngày 

24/12/2024 về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi 

ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2025, 

tỉnh Thanh Hóa; số 2211/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 về việc điều chỉnh dự toán 
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toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và 

phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2025, tỉnh Thanh Hóa sau khi 

sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức 

chính quyền địa phương 02 cấp;  

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 10750/TTr-STC ngày 

19/10/2025 và Công văn số 11458/STC-QLNS ngày 03/11/2025 về việc phê 

duyệt hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả bão số 10 và các đợt thiên tai từ đầu 

năm 2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả bão số 10 và các đợt 

thiên tai từ đầu năm 2025, cụ thể như sau: 

 1. Nguyên tắc, tiêu chí 

  a) Đối với kinh phí nhu yếu phẩm phục vụ cứu trợ khẩn cấp cho nhân dân 

bị ảnh hưởng bởi thiên tai: Bố trí đủ 100% kinh phí mua nhu yếu phẩm theo đề 

nghị của Sở Công thương. 

b) Đối với thiệt hại về tài sản, cơ sở vật chất, hạ tầng thiết yếu 

- Hỗ trợ kinh phí sửa chữa, khắc phục các cơ sở giáo dục, y tế bị tốc mái, 

hư hại… mua sắm trang thiết bị khám, chữa bệnh, trang thiết bị dạy học bị hư 

hỏng do các đợt bão, lũ gây ra theo đề nghị của Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo. 

- Hỗ trợ kinh phí khắc phục, xử lý thiệt hại cơ sở vật chất doanh trại của 

các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo đề nghị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 

- Hỗ trợ một phần kinh phí để khắc phục, xử lý các công trình đê điều, 

thủy lợi, phòng chống thiên tai, xây mới các khu tái định cư cho các hộ dân nằm 

trong khu vực bị ảnh hưởng do lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; xử lý sạt lở trên các 

tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và các tuyến giao thông trọng yếu trên địa bàn các xã, các 

công trình là cầu, tràn bị trôi, hư hỏng do mưa lũ… theo đề nghị của Sở Nông 

Nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng; trong đó ưu tiên: 

+ Các công trình đã được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công 

bố tình huống khẩn cấp, ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, phòng 

chống, khắc phục hậu quả thiên tai. 

+ Các công trình đã được các ngành kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại 

được UBND tỉnh có văn bản đồng ý chủ trương hỗ trợ kinh phí xử lý, khắc phục.  

 Quy mô và kinh phí hỗ trợ xử lý, khắc phục căn cứ theo đề xuất của các 

đơn vị, địa phương và khả năng cân đối nguồn kinh phí, trên cơ sở các tiêu 

chuẩn, định mức hiện hành. Quy mô cụ thể sẽ được xác định khi phê duyệt chủ 
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trương đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư, đảm bảo theo các quy định hiện hành và 

tình hình thực tế. 

2. Kinh phí hỗ trợ 

a) Tổng kinh phí hỗ trợ: 641.524 triệu đồng. 

b) Nguồn kinh phí: Từ nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ; nguồn tỉnh 

Gia Lai, tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ và nguồn dự phòng ngân sách tỉnh hàng năm. 

3. Kinh phí hỗ trợ đợt này  

a) Tổng kinh phí hỗ trợ đợt này: 575.994 triệu đồng (Năm trăm bảy mươi 

lăm tỷ, chín trăm chín mươi bốn triệu đồng), bao gồm: 

- Sửa chữa, mua sắm trang thiết bị khám, chữa bệnh cho các cơ sở y tế: 

30.164 triệu đồng. 

- Sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm bàn ghế, trang thiết bị dạy học thiết yếu 

bị hư hỏng do các đợt bão, lũ gây ra cho các cơ sở giáo dục: 20.620 triệu đồng. 

- Khắc phục, xử lý sạt lở các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và các tuyến giao 

thông trọng yếu trên địa bàn các xã; các công trình là cầu, tràn bị trôi, hư hỏng 

do mưa lũ: 228.970 triệu đồng. 

- Khắc phục, xử lý các công trình đê điều, thủy lợi, phòng chống thiên tai; 

xây mới các khu tái định cư cho các hộ dân nằm trong khu vực bị ảnh hưởng do 

lũ ống, lũ quét, sạt lở đất: 290.770 triệu đồng. 

- Khắc phục, xử lý thiệt hại cơ sở vật chất doanh trại của các cơ quan, đơn 

vị trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh: 5.150 triệu đồng. 

- Mua nhu yếu phẩm thiết yếu để cứu trợ khẩn cấp cho nhân dân bị ảnh 

hưởng do bão số 10 và các đợt thiên tai năm 2025: 320 triệu đồng. 

(chi tiết có phụ lục kèm theo). 

b) Nguồn kinh phí: 

- Nguồn dự phòng ngân sách trung ương hỗ trợ tại Quyết định số 

2171/QĐ-TTg ngày 02/10/2025 của Thủ tướng Chính Phủ: 200.000 triệu đồng; 

- Nguồn tỉnh Gia Lai hỗ trợ tại Quyết định số 1994/QĐ-UBND ngày 

01/10/2025 của UBND tỉnh Gia Lai: 1.000 triệu đồng; 

- Nguồn tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ tại Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 

13/10/2025 của UBND tỉnh Bắc Ninh: 2.000 triệu đồng. 

- Nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2025: 372.994 triệu đồng.  

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Xây dựng, Sở Nông 
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nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chịu trách 

nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các cơ 

quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan có liên quan về tính chính 

xác của các nội dung tham mưu, thẩm định, số liệu báo cáo và đảm bảo các điều 

kiện, tiêu chuẩn, định mức theo đúng quy định.  

2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước khu vực XI 

và các đơn vị liên quan, căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, 

thực hiện các thủ tục nghiệp vụ cấp kinh phí cho các đơn vị để tổ chức thực 

hiện. Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XI có 

quyền từ chối các khoản chi không đủ điều kiện chi theo quy định tại khoản 1 

Điều 34 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ và chịu 

trách nhiệm về quyết định của mình theo quy định hiện hành của pháp luật.  

3. Các đơn vị được giao kinh phí thực hiện quản lý, sử dụng nguồn kinh 

phí đúng mục đích, hiệu quả và thanh quyết toán theo quy định hiện hành; tuyệt 

đối không để xảy ra tiêu cực, lãng phí, làm thất thoát ngân sách nhà nước; chủ 

động kết hợp nguồn kinh phí của địa phương, đơn vị và nguồn ngân sách trung 

ương, ngân sách tỉnh hỗ trợ để thực hiện, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Y tế, Giáo 

dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương; Giám 

đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XI; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa; Chủ tịch 

UBND các xã, phường; Trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 

- Như Điều 3 QĐ; 

- Bộ Tài chính (để b/c); 

- Bộ Nông nghiệp và Môi trường (để b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Phó CVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NN, CNXDKH, KTTC (TĐN84540). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoài Anh 



Tổng hợp kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 10 và các đợt thiên tai năm 2025 cho các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh 

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày       tháng       năm 2025 của UBND tỉnh) 

Đvt: Triệu đồng 

Số 

TT 
Nội dung, hạng mục đề nghị xử lý, khắc phục 

Tổng kinh 

phí hỗ trợ 

Kinh phí 

hỗ trợ đợt 

này 

Trong đó: 

Ghi chú 

Hỗ trợ các 

công trình 

đã được 

công bố 

tình huống 

khẩn cấp 

Hỗ trợ theo 

thông báo, 

chỉ đạo của 

cấp có thẩm 

quyền 

  Tổng cộng: 641.524 575.994 200.900 375.094   

I Sửa chữa, mua sắm trang thiết bị khám, chữa bệnh cho các cơ sở y tế 30.164 30.164   30.164 Phụ lục I 

- Bệnh viện Đa khoa Nông Cống 24.236 24.236   24.236 
 

- Trung tâm Y tế Ngọc Lặc 4.678 4.678   4.678 
 

- Bệnh viện Da Liễu 1.250 1.250   1.250 
 

II 
Sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm bàn ghế, trang thiết bị dạy học thiết 

yếu bị hư hỏng do các đợt bão, lũ gây ra cho các cơ sở giáo dục 
20.620 20.620   20.620 Phụ lục II 

- 
Các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; các trường 

THPT do Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý 
4.870 4.870   4.870 

 

- Các trường mầm non, tiểu học, THCS do cấp xã quản lý 15.750 15.750   15.750 
 

III 

Khắc phục, xử lý sạt lở các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và các tuyến giao 

thông trọng yếu trên địa bàn các xã; các công trình là cầu, tràn bị trôi, 

hư hỏng do mưa lũ 

299.970 228.970 39.200 189.770 Phụ lục III 

- Các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ do Sở Xây dựng quản lý 105.770 69.770 9.170 60.600 
 

- Các công trình giao thông do cấp xã quản lý 194.200 159.200 30.030 129.170 
 

IV 

Khắc phục, xử lý các công trình đê điều, thủy lợi, phòng chống thiên 

tai; xây mới các khu tái định cư cho các hộ dân nằm trong khu vực bị 

ảnh hưởng do lũ ống, lũ quét, sạt lở đất 

290.770 290.770 161.700 129.070 Phụ lục IV 

- Các công ty thủy nông 18.870 18.870 3.200 15.670 
 

- Các xã, phường 271.900 271.900 158.500 113.400 
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Số 

TT 
Nội dung, hạng mục đề nghị xử lý, khắc phục 

Tổng kinh 

phí hỗ trợ 

Kinh phí 

hỗ trợ đợt 

này 

Trong đó: 

Ghi chú 

Hỗ trợ các 

công trình 

đã được 

công bố 

tình huống 

khẩn cấp 

Hỗ trợ theo 

thông báo, 

chỉ đạo của 

cấp có thẩm 

quyền 

V 
Khắc phục, xử lý thiệt hại cơ sở vật chất doanh trại của các cơ quan, 

đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 
5.150  5.150   5.150 Phụ lục V 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 5.150  5.150   5.150 
 

VI 
Mua nhu yếu phẩm thiết yếu để cứu trợ khẩn cấp cho nhân dân bị ảnh 

hưởng do bão số 10 và các đợt thiên tai năm 2025 
320  320   320 Phụ lục VI 

- Sở Công thương 320  320   320   

 

 

 

 

 

 



Phụ lục I: Tổng hợp kinh phí hỗ trợ khắc phục, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị khám, chữa bệnh cho các cơ sở y tế 

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2025 của UBND tỉnh) 

                Đvt: Triệu đồng 

Số 

TT 

Nội dung, hạng mục đề nghị xử lý, 

khắc phục 

Đơn vị tổ 

chức thực 

hiện 

Văn bản đề 

xuất/chỉ đạo của 

cấp có thẩm quyền; 

hồ sơ, tài liệu khác 

có liên quan  

Khái quát hiện trạng 
Dự kiến nội dung, quy mô đề nghị 

khắc phục, xử lý 

Kinh phí 

hỗ trợ  

 

 

Kinh phí 

hỗ trợ 

đợt này 

Ghi 

chú 

 Tổng cộng     30.164 30.164  

  1 

Mua sắm mới trang thiết bị y tế bị hư 

hỏng, không khắc phục được do thiên tai, 
mưa lũ gây ra 

Bệnh viện đa 

khoa Nông 
Cống 

CV số 7383/SYT-
VP ngày 10/10/2025 

của Sở Y tế; 

830/BVNC-TCKH 
ngày 08/10/2025 của 
Bệnh viện đa khoa 

Nông Cống 

Hư hỏng các trang thiết bị y tế do ngập nước, 
không thể khắc phục sửa chữa và vận hành 

được. Đây là các trang thiết bị y tế thiết yếu, 
cần khắc phục sửa chữa ngay để phục vụ 

khám chữa bệnh cho nhân dân trong khu vực 

Mua mới: 03 Máy Lọc thận nhân tạo; 
01 Máy chụp X-Quang Kỹ thuật số; 01 

Máy Siêu Âm màu 4D (tim mạch); 01 
Máy CT Scanner; 01 Máy xử lý chất 

thải y tế lây nhiễm 

 24 236  24 236 
 

  2 

Mua sắm mới trang thiết bị y tế bị hư 

hỏng, không khắc phục được do thiên tai, 
mưa lũ gây ra 

Trung tâm Y 
tế Ngọc Lặc 

CV số 7383/SYT-
VP ngày 10/10/2025 

của Sở Y tế; 

1434/BC-TTYT 
ngày 09/10/2025 của 

Trung tâm y tế Ngọc 
Lặc 

Hư hỏng các trang thiết bị y tế do ngập nước, 
không thể khắc phục sửa chữa và vận hành 

được. Đây là các trang thiết bị y tế thiết yếu, 
cần khắc phục sửa chữa ngay để phục vụ 

khám chữa bệnh cho nhân dân trong khu vực 

Mua mới: 01 Máy chụp X-Quang kỹ 

thuật số; 01 máy Soi cổ tử cung; 01 
máy siêu âm màu 4D hỗ trợ siêu âm 

sản phụ khoa 

 4 678  4 678 
 

  3 
Sữa chữa khắc phục cơ sở vật chất bị hư 
hỏng do thiên tai gây ra 

Bệnh viện Da 
Liễu 

CV 7383/SYT-VP 

ngày 10/10/2025 của 

Sở Y tế; 141/BC-
BVDL ngày 

06/10/2025 của 
Bệnh viện da liễu 

Hư hỏng hệ thống khung nhôm, kính cường 

lực chắn gió; bay mái tôn ban công;  hỏng 

mô tơ cửa cuốn do ngấm nước; thấm dột, 
bóc tường khu nhà 7 tầng phục vụ điều trị do 
bão. Đây là các công trình hạ tầng thiết yếu, 

cần khắc phục sửa chữa ngay. 

Sữa chữa, thay thế các hạng mục bị 
hỏng  

 1 250  1 250 
 

 

 

 

 



Phụ lục II: Tổng hợp kinh phí hỗ trợ khắc phục sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm bàn ghế,  

trang thiết bị dạy học thiết yếu bị hư hỏng do các đợt bão, lũ gây ra cho các cơ sở giáo dục 

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày       tháng       năm 2025 của UBND tỉnh) 

                 Đvt: triệu đồng 

Số 

TT 

Nội dung, hạng mục đề nghị xử lý, 

khắc phục 

Đơn vị tổ 

chức thực 

hiện/địa 

điểm 

Văn bản đề 

xuất/chỉ đạo của 

cấp có thẩm quyền; 

hồ sơ, tài liệu khác 

có liên quan  

Khái quát hiện trạng 
Dự kiến nội dung, quy mô đề nghị 

khắc phục, xử lý 

Kinh phí 

hỗ trợ 

 

Kinh 

phí hỗ 

trợ đợt 

này 

Ghi chú 

 Tổng cộng     20.620 20.620  

 

Các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp -

Giáo dục thường xuyên; các trường 

THPT do Sở Giáo dục và Đào tạo quản 

lý 

    4.870 4.870  

  1 

Sửa chữa mái tôn, hệ thống điện, máy 

móc thiết bị Trung tâm GDNN-GDTX 

Hoằng Hóa 

Trung tâm 
GDNN-
GDTX 

Hoằng Hóa 

CV số 

3981/SGDĐT-

KHTC ngày 
17/10/2025 của Sở 

GDĐT; BC số 
08/BC-GDNN-

GDTX ngày 
01/10/2025 của 

Trung tâm GDNN-
GDTX Hoằng Hóa 

Tổng diện tích gần 800 mét vuông tôn bị mọt, 
xà gồ bị mọt  hỏng nhiều chỗ bị bật bong tôn 
làm nước dội trực tiếp xuống sàn; Hệ thống 

thiết bị nghề may, nghề hàn, nghiệp vụ nhà 

hàng  bị ngập 1 phần nước. Nhà vệ sinh nam 
phía Tây Nam bị 1 cây xanh quật đổ làm sập 
toàn bộ mái, bể nước phía trên. 

Làm lại mái tôn; làm cửa nhà xưởng; 
sửa hệ thống điện, 

  350   350  

  2 
Xây mới tường rà bị sập, mua sắp sửa 
chữa thiết bị hư hỏng do ngập nước 

Trung tâm GDNN-GDTX Như Xuân 

Trung tâm 

GDNN-
GDTX Như 

Xuân 

CV số 

3981/SGDĐT-
KHTC ngày 

17/10/2025 của Sở 
GDĐT; BC số  ngày 

08/10/2025 của 
Trung tâm 

GDNN&GDTX Như 
Xuân 

Tưởng rào sập, cổng sắt đã bị sập, bay biển 
tên đơn vị. Bàn ghế giáo viên, học sinh tầng 1 
nhiều lần ngập, ngâm nước nên đã hư hỏng 

không còn sử dụng được, 100 máy khâu thực 
hành các lớp nghề bị ngập nước dẫn chập 

cháy hư hỏng nặng không còn đảm bảo sử 
dụng. Một số máy chiếu, ti vi bị ẩm nước 

không còn sử dụng được.  

Mua sắm thiết bị thay thế và sửa chữa 
máy móc thiết bị  

  300   300  

  3 

Sửa chữa hệ thống cửa phòng học, lợp lại 
mái tôn, mua sắp sửa chữa thiết bị hư 

hỏng do ngập nước Trung tâm GDNN-
GDTX Nông Cống 

Trung tâm 
GDNN-

GDTX Nông 
Cống 

CV số 

3981/SGDĐT-
KHTC ngày 

17/10/2025 của Sở 
GDĐT; Báo cáo số 

80/BC-GDNN-
GDTX ngày 

08/10/2025 của 
Trung tâm GDNN-

GDTX Nông Cống 

02 phòng nền nhà bị hỏng cần xử lý; 04 
phòng thực hành cửa sổ bị hư hỏng 18 bộ, cửa 
chính 4, cửa phụ 4 bị sập, cong vênh; mái tôn 
04 phòng thực hành bị bong lốc, sập trần; 

tường 04 phòng xưởng bị ngập nước, thấm bị 
bong tróc; 60 máy khâu hư hỏng; sửa chữa 
máy hàn, cơ khí, nông nghiệp Ngập nước bị 
hỏng, han rỉ, bó máy 

Lát lại gạch sửa chữa, thay cửa bị 
hỏng; lợp lại mái tôn xốp, Đóng lại 
trần diện tích: 550m2; xứ lý tường 

bong tróc, chống thấm, sơn tường, 
diện tích: 650m2; bảo dưỡng, sửa 
chữa, thay thế máy móc thiết bị 

  350   350  



9 

 

Số 

TT 

Nội dung, hạng mục đề nghị xử lý, 

khắc phục 

Đơn vị tổ 

chức thực 

hiện/địa 

điểm 

Văn bản đề 

xuất/chỉ đạo của 

cấp có thẩm quyền; 

hồ sơ, tài liệu khác 

có liên quan  

Khái quát hiện trạng 
Dự kiến nội dung, quy mô đề nghị 

khắc phục, xử lý 

Kinh phí 

hỗ trợ 

 

Kinh 

phí hỗ 

trợ đợt 

này 

Ghi chú 

  4 
Lợp lại mái tôn, biển hiệu Trung tâm 
GDNN-GDTX Quảng Xương 

Trung tâm 

GDNN-
GDTX 
Quảng 
Xương 

CV số 
3981/SGDĐT-

KHTC ngày 
17/10/2025; BC số 

42/BC-GDNN-
GDTX ngày 

08/10/2025 của 
Trung tâm GDNN-

GDTX Quảng 
Xương 

Bay toàn bộ 769,5 m2 mái tôn của các dãy 
nhà và biển hiệu 

Lợp lại mái tôn nhà 3 tầng, làm mới 
biển hiệu 

  300   300  

  5 
Sửa chữa, gia cố hệ thống tường rào 

Trường THPT Cầm Bá Thước 

Trường 

THPT Cầm 
Bá Thước 

CV số 
3981/SGDĐT-
KHTC ngày 

17/10/2025 của Sở 

GDĐT; BC số 
199/BC-THPTCBT 
của Trường THPT 

Cầm Bá Thước 

Nhà thi đấu đa năng bị sập trần, thấm dột 

nặng, chập cháy hệ thống thiết bị; Nứt 110 
mét tường rào có nguy cơ đổ sập. 

Gia cố hệ thống tường rào, sửa chữa 

nhà đã năng và các thiết bị 
  250   250  

  6 
Xây mới tường rào bị đổ, sửa chữa các 

thiết bị Trường THPT DTNT Ngọc Lặc 

Trường 

THPT DTNT 
Ngọc Lặc 

CV số 
3981/SGDĐT-
KHTC ngày 

17/10/2025 của Sở 

GDĐT; CV số 
249/BC-THPT 
DTNTNL của 

Trường THPT 
DTNT Ngọc Lặc 

200m tường rào đổ sập hoàn toàn, hư hỏng 
sân bóng nhân tạo, nhà đang năng thấm dột, 

nhiều tivi, máy in bị hỏng, các thiết bị mạng 

bị hỏng. 

Xây mới tường rào bị đổ, sửa chữa các 

thiết bị 
  500   500  

  7 
Sửa chữa mái tôn Trường THPT Hoằng 

Hóa 4 

Trường 

THPT Hoằng 
Hóa 4 

CV số 
3981/SGDĐT-
KHTC ngày 

17/10/2025 của Sở 

GDĐT; CV số 
129/BC-THPT HH4 
ngày 08/10/2025 của 

Trường THPT 

Hoằng Hóa 4 

Khu nhà 2 tầng 10 phòng bị thấm dột nặng; 

Khu nhà đa năng bị bay mái do bão, bong tróc 
nền gỗ; Bay một phần mái tôn nhà 3 tầng. 

Bắn tôn, trát lại trần, sửa chữa chỗ 

bong tróc; bắn lại mái tôn, lát nền.  
  400   400  

  8 
Sửa chữa mái tôn Trường THPT Lam 
Kinh 

Trường 
THPT Lam 

Kinh 

CV số 
3981/SGDĐT-

KHTC ngày 
17/10/2025 của Sở 

GDĐT; CV số 
145/BC- THPT LK 

của Trường THPT 
Lam Kinh 

Mưa to, mái tôn đã mục nát nhiều chỗ (Lâu 
ngày), hư hại gây thấm dột nặng 02 khu nhà 
học các tầng 1 và tầng 2; 3 máy tính bị nước, 

thấm dột vào nên hư hỏng nặng. Đổ 1 cây 
xanh. 

Sửa chữa mái tôn   200   200  
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Số 

TT 

Nội dung, hạng mục đề nghị xử lý, 

khắc phục 

Đơn vị tổ 

chức thực 

hiện/địa 

điểm 

Văn bản đề 

xuất/chỉ đạo của 

cấp có thẩm quyền; 

hồ sơ, tài liệu khác 

có liên quan  

Khái quát hiện trạng 
Dự kiến nội dung, quy mô đề nghị 

khắc phục, xử lý 

Kinh phí 

hỗ trợ 

 

Kinh 

phí hỗ 

trợ đợt 

này 

Ghi chú 

  9 
Làm mới nhà xe học sinh Trường THPT 

Lang Chánh 

Trường 

THPT Lang 
Chánh 

CV số 
3981/SGDĐT-

KHTC ngày 
17/10/2025 của Sở 

GDĐT; CV số 
279/BC-THPTLC 

của Trường THPT 
Lang Chánh 

Hiện tại học sinh để xe ngoài trời, không có 

mái che; mùa mưa nắng gây hư hại phương 
tiện và mất mỹ quan trường học 

Làm nhà để xe học sinh: Diện tích dự 

kiến: 250 m².                    
  250   250  

  10 
Xây dựng mới tường rào bị đổ, mua sắm 
sửa chữa thiết bị Trường THPT Ngọc Lặc 

Trường 
THPT Ngọc 

Lặc 

CV số 
3981/SGDĐT-

KHTC ngày 

17/10/2025 của Sở 
GDĐT; CS số 

138/BC-THPTNL 

của Trường THPT 
Ngọc Lặc 

Bị ngập nước do ảnh hưởng bão số 10, đường 

điện trong các phòng học tầng 1 bị nhiễm 

điện, nguy hiểm, hiện tại nhà trường đã cho 
ngắt điện toàn bộ các phòng học tầng 1 trên 

02 dãy nhà lớp học 3 tầng. Đổ hệ thống tường 

rào, nhiều thiết bị điện tử bị hỏng 

Xây dựng mới tường rào bị đổ, mua 
sắm sửa chữa thiết bị 

  400   400  

  11 

Xây dựng mới tường rào, lợp mới mái tôn 

và mua sắm bổ sung thiết bị Trường 
THPT Như Thanh 2 

Trường 

THPT Như 
Thanh 2 

CV số 
3981/SGDĐT-

KHTC ngày 

17/10/2025 của Sở 
GDĐT; CV số 

91/THPTNT2 ngày 

08/10/2025 

Đã sập 120m tường rào 

Tốc mái tôn nhà tập thể 650m2; Bàn ghế, máy 
tính hư hỏng do ngấm nước 

Xây dựng mới tường rào, lợp mới mái 
tôn và mua sắm bổ sung thiết bị 

  400   400  

  12 
Mua sắm thiết bị Trường THPT Nông 
Cống 1 

Trường 
THPT Nông 

Cống 1 

CV số 

3981/SGDĐT-

KHTC ngày 
17/10/2025 của Sở 

GDĐT; CV số 

36/BC-THPTNC1 
của Trường THPT 

Nông Cống 1 

Trường bị ngập lụt kéo dài từ ngày 29 tháng 9 
năm 2025 đến hết ngày 01 tháng 10 năm 

2025. Mực nước trong sân trường dâng cao 

nhất là 1,6m, nước lũ dâng cao tràn vào các 
trong phòng học, mực nước trong các phòng 
là khoảng 1m tính từ nền phòng học và phòng 

làm việc. Bàn ghế làm việc, bàn ghế học sinh 
bị hư hỏng. Các thiết bị làm việc như máy 

tính, máy in, máy photo, máy phát điện, các 
thiết bị điện từ bị hư hỏng nặng nề. 

Mua sắm thiết bị, bàn ghế, máy móc   450   450  

  13 

Xây dựng mới tường rào, bờ kè, sữa chữa 

mương thoát nước Trường THPT Thường 
Xuân 2 

Trường 
THPT 

Thường Xuân 

2 

CV số 

3981/SGDĐT-

KHTC ngày 
17/10/2025 của Sở 

GDĐT; CV số 

148/BC -THPTTX2 
của Trường THPT 

Thường Xuân 2 

Tường rào của trường bị đổ sập, nứt vỡ 

nghiêm trọng với chiều dài 110m, Bờ kè bao 
quanh sân thể dục – thể thao của nhà trường 
bị đổ sập với chiều dài khoảng 60m, Tuyến 

mương thoát nước dài khoảng 32m bị sập, hư 
hỏng nặng. 

Xây dựng mới tường rào, bờ kè, sữa 
chữa mương thoát nước 

  360   360  
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Số 

TT 

Nội dung, hạng mục đề nghị xử lý, 

khắc phục 

Đơn vị tổ 

chức thực 

hiện/địa 

điểm 

Văn bản đề 

xuất/chỉ đạo của 

cấp có thẩm quyền; 

hồ sơ, tài liệu khác 

có liên quan  

Khái quát hiện trạng 
Dự kiến nội dung, quy mô đề nghị 

khắc phục, xử lý 

Kinh phí 

hỗ trợ 

 

Kinh 

phí hỗ 

trợ đợt 

này 

Ghi chú 

  14 

Xây mới tường rào, hệ thống rãnh thoát 

nước, Sân gạch, Bồn hoa Trường THPT 
Tĩnh Gia 4 

Trường 

THPT Tĩnh 
Gia 4 

CV số 
3981/SGDĐT-

KHTC ngày 
17/10/2025 của Sở 

GDĐT; TT số 
231/TTr - THPTTG4 

của Trường THPT 
Tĩnh Gia 4 

Đổ tường rào chiều dài 80m cao 2m; Hư hỏng 
hệ thống rãnh thoát nước 60m; Sân gạch hư 

hỏng 250m2; Bồn hoa trước nhà 2 tầng 10 
phòng bị hỏng 11m2 

Xây mới tường rào, hệ thống rãnh 

thoát nước, Sân gạch, Bồn hoa  
  360   360  

II 
Các trường mầm non, tiểu học, 

THCS do cấp xã quản lý 
    15.750 15.750  

  1 Phường Hạc Thành           700   700  

- 

Mua mới đồ chơi, xây lại tường rào và 

lan can bao nóc sân thượng bị đổ tại 

Trường Mầm non Đông Sơn 

UBND 

phường Hạc 

Thành 

CV số 
3981/SGDĐT-
KHTC ngày 

17/10/2025 của Sở 

GDĐT; CV số 

2218/UBND-VHXH 
ngày 09/10/2025 của 
UBND Phường Hạc 

Thành 

Gãy, đổ 01 cây xoài, 01 cây sấu lâu năm, gãy 
sập  01 bộ đồ chơi liên hoàn ngoài trời, đổ lan 

can bao nóc sân thượng nhà A, đổ tường rào 
phía sau khu lớp học nhà B 

Mua mới đồ chơi, xây lại tường rào và 

lan can bao nóc sân thượng bị đổ. 
  200   200  

- 
Tôn tạo lại khuôn viên, mua sắm tượng 
vườn cổ tích, đồ chơi ngoài trời tại 

Trường Mầm non Trường Thi B 

nt nt 

Đổ cây, vỡ khuôn viên mô hình vườn cổ tích 

và khu phát triển vận động của trẻ, vỡ 01 con 
hưu cao cổ đại, vỡ 01 cô tấm và mô hình 
giếng nước, hỏng 01 thang leo, hỏng 02 xích 
đu đôi, vỡ hỏng 02 thú nhún, vỡ 02 ghế đá, 

gẫy hỏng 02 ô lục lăng, hỏng  01 bảng tin có 
mái che; hỏng rách 300m2 thảm cỏ nhựa 
xanh, hỏng hệ thống loa và đường điện ngoài 
trời, lốc nền khu phát triển vận động của trẻ 

Tôn tạo lại và mua sắm tượng khuôn 
viên vườn cổ tích, đồ chơi ngoài trời 

đã bị thiệt hại hư hỏng, lắp hệ thống 
loa phát, đường điện. 

  200   200  

- 
Làm lại vách kính cầu thang, cửa kính 
cường lực tại Trường THCS Trần Mai 

Ninh 

nt nt 
Vách kính cầu thang bằng khung nhôm hệ, 
kính cường lực của dãy nhà lớp học 5 tầng 

nhà trường bị cơn bão số 10 làm rơi, vỡ vụn 

Làm lại vách kính cầu thang bằng 
khung nhôm hệ, kính cường lực của 

dãy nhà lớp học 5 tầng nhà trường  

  300   300  

  2 Phường Nguyệt Viên           300   300  
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Số 

TT 

Nội dung, hạng mục đề nghị xử lý, 

khắc phục 

Đơn vị tổ 

chức thực 

hiện/địa 

điểm 

Văn bản đề 

xuất/chỉ đạo của 

cấp có thẩm quyền; 

hồ sơ, tài liệu khác 

có liên quan  

Khái quát hiện trạng 
Dự kiến nội dung, quy mô đề nghị 

khắc phục, xử lý 

Kinh phí 

hỗ trợ 

 

Kinh 

phí hỗ 

trợ đợt 

này 

Ghi chú 

- 
Xây lại tường rào và làm lại hệ thống 
vách kính Trường THCS Hoằng Đại 

UBND 

phường 
Nguyệt Viên 

CV số 
3981/SGDĐT-
KHTC ngày 

17/10/2025 của Sở 

GDĐT; CV số 
97/UBND-VHXH, 

ngày 08/10/2025 của 
UBND phường 

Nguyệt Viên 

Tường gạch phía tây trường bị sập đổ; cửa sổ 

gỗ nhà lớp học 2 tầng bị hư hại: 16 bộ; vách 
kính 2,2mx0,98m bị vỡ; vách kính 
2,2mx2,58m bị vỡ 

Xây lại tường rào và làm lại hệ thống 
vách kính. 

  150   150  

- 
Lợp lại mái tôn và mua mới thiết bị điện 
Trường THCS Long Anh 

nt nt 
Mái tôn nhà lớp học 2 bị tốc mái; cửa đi, cửa 
sổ bị hư hại, bóng điện bị vỡ, quạt trần hư. 

Lợp lại mái tôn và mua mới thiết bị 
điện. 

  150   150  

  3 Phường Hải Lĩnh          1 300  1 300  

- 

Xây mới bờ tường dài 25m; Làm rãnh 

thoát nước quanh trường; bắn lại mái tôn 
Trường Mầm non Định Hải 

UBND 

phường Hải 
Lĩnh 

CV số 
3981/SGDĐT-
KHTC ngày 

17/10/2025 của Sở 

GDĐT của Sở 
GDĐT; BC số 

306/BC-VHXH ngày 

08/10/2025 của 
UBND phường Hải 

Lĩnh  

Một đoạn tường khoảng 25m đã bị sập, phần 
tường bao quanh có nguy cơ sập; Khi mưa 

lớn toàn bộ sân trường bị ngập do không có 

rãnh thoát nước; hệ thống mái bị hư hỏng 
nặng. Hệ thống cửa lớp học do làm bằng gỗ 
và được lắp những năm 2000 nên đã hư hỏng. 

Đường dây điện bị hư hỏng chập cháy khi 
mưa bão 

Xây mới và gia cố bờ tường rào; Làm 

rãnh thoát nước quanh trường; lợp lại 
mái tôn, sửa chữa, thay thế hệ thống 

cửa lớp học. 

  500   500  

- 
Xây lại tường rào mới Trường 

TH&THCS Định Hải 
nt 

CV số 

3981/SGDĐT-
KHTC ngày 

17/10/2025  của Sở 

GDĐT; CV số 

873/UBND-

KTHTĐT ngày 
08/10/2025 của 

UBND phường Hải 

Lĩnh  

Toàn bộ hệ thống tường rào của trường được 

xây dựng những năm 2000, do ảnh hưởng cơn 
bão số 5 đi qua đã làm đổ 30m tường rào và 
nghiêng khoảng 45m. Rất nguy hiểm cho 
người và tài sản 

Xây mới và gia cố bờ tường rào   300   300  

- 
Xây mới và gia cố bờ tường rào Trường 

THCS Hải Lĩnh 
nt nt 

Toàn bộ hệ thống tường rào của trường được 

xây dựng những năm 2000, do ảnh hưởng cơn 
bão số 10 đi qua đã làm đổ tường rào, và 
nghiêng khoảng 50m. Rất nguy hiểm cho việc 
dạy học nhất là giờ ra chơi và tiết thể dục  

Xây mới và gia cố bờ tường rào   500   500  

  4 Phường Nghi Sơn           200   200  
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Số 

TT 

Nội dung, hạng mục đề nghị xử lý, 

khắc phục 

Đơn vị tổ 

chức thực 

hiện/địa 

điểm 

Văn bản đề 

xuất/chỉ đạo của 

cấp có thẩm quyền; 

hồ sơ, tài liệu khác 

có liên quan  

Khái quát hiện trạng 
Dự kiến nội dung, quy mô đề nghị 

khắc phục, xử lý 

Kinh phí 

hỗ trợ 

 

Kinh 

phí hỗ 

trợ đợt 

này 

Ghi chú 

- 
Xây lại bờ kè và mua mới các thiết bị bị 

hỏng Trường THCS Nghi Sơn 

UBND 
phường Nghi 

Sơn 

CV số 
3981/SGDĐT-

KHTC ngày 
17/10/2025 của Sở 

GDĐT; CV số 
690/UBND-VHXH, 

ngày 09/10/2025  

Đổ 20m tường rào, 150 m3 bờ kè; tốc 80 m2 
mái tôn trường học, 60 m2 nhà xe; hỏng 4 

quạt trần, 5 bóng điện, 3 bản lề, 1 thùng đựng 
nước. 

Xây lại bờ kè và mua mới các thiết bị 

bị hư hỏng 
  200   200  

  5 Xã Hoằng Giang          1 300  1 300  

- 
Sửa chữa, thay thế thiết bị Trường Mầm 
non Hoằng Phượng 

UBND xã 
Hoằng Giang 

CV số 
3981/SGDĐT-
KHTC ngày 

17/10/2025 của Sở 

GDĐT; CV số 
632/UBND-KT ngày 

08/10/2025  

Lốc mái tôn nhà lớp học; tường rào phía sau 

bị đổ sập; bếp ăn, nhà xe bị lốc và sập mái; 
cửa kính, bàn ghế học sinh, máy tính và nhiều 
đồ dùng khác hư hỏng nặng 

Thay thế, sửa chữa hệ thống cửa 
phòng học, nhà hiệu bộ; làm mới mái 
tôn chống nóng, nhà sơ chế, nhà để xe 

và mua sắm một số thiệt bị phục vụ 
công tác dạy học 

  500   500  

- 
Làm lại hệ thống cửa, vách kính, xây lại 
tường rào Trường THCS Hoằng Phượng 

nt nt 

Tốc toàn bộ mái tôn các dãy lớp học, bung hệ 

thống cửa phòng học, phòng hiệu bộ, vỡ kính 

của, tài liệu bay, ướt; một số cán bộ, giáo viên 
trực bị xây sát do mảnh kính vỡ. sập cổng 
trường, đổ hệ thống tường rào của nhà trường. 

Làm lại hệ thống cửa, vách kính, xây 
lại tường rào. 

  500   500  

- 
Nhà lớp học, Tường rào, sân khuôn viên 
và công trình phụ trợ Trường Tiểu học 

Hoằng Phượng 

nt nt 
Lốc mái tôn nhà lớp học; tường rào phía sau 
bị đổ sập; 01 tivi bị hư hỏng; 15 bộ bàn ghế 

học sinh bị hư hỏng. 

Thay thế, sửa chữa hệ thống cửa 
phòng học; làm mới mái tôn chống 

nóng; xây dựng lại tường rào và mua 

sắm một số thiệt bị phục vụ công tác 
dạy học 

  300   300  

  6 Xã Hoằng Phú          2 200  2 200  

- 
Lợp mái tôn, sửa chữa cửa, thiết bị 
Trường Mầm non Hoằng Quý 

UBND xã 
Hoằng Phú 

CV số 

3981/SGDĐT-
KHTC ngày 

17/10/2025 của Sở 

GDĐT; CV Số 
745/BC-UBND ngày 

08/10/2025 của 
UBND xã Hoằng 

Phú 

Hư hỏng đường điện nguồn cấp cho nhà 

trường và hệ thống điện nội bộ; lốc mái nhà 
sơ chế thức ăn, hư hỏng mái tôn, trần bếp ăn 
bán trú; hư hỏng mái tôn, trần tôn nhà hiệu 

bộ; hư hỏng mái tôn, trần tôn nhà hội trường; 
sập đổ mái tôn sân khấu; hệ thống cửa, pano 

kính bị hư hỏng; thiết bị điện, văn phòng bị 
hư hỏng; cây cối ngã đổ, đồ chơi, chậu hoa 

ghế đá hư hỏng; tường rào bị sập đổ 

Lợp lại mái tôn, Nhà lớp học, hiệu 
bộ,Nhà Bảo vệ:; Bếp ăn, nhà sơ chế: 
Xây dựng nâng cao nhà, lợp lại mái 

tôn, trần nhựa, sửa chữa mua sắm thay 

thế thiết bị; Xây tường rào, Thay thế 
cửa, các tấm pano kính bị vỡ.  

  600   600  
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Số 

TT 

Nội dung, hạng mục đề nghị xử lý, 

khắc phục 

Đơn vị tổ 

chức thực 

hiện/địa 

điểm 

Văn bản đề 

xuất/chỉ đạo của 

cấp có thẩm quyền; 

hồ sơ, tài liệu khác 

có liên quan  

Khái quát hiện trạng 
Dự kiến nội dung, quy mô đề nghị 

khắc phục, xử lý 

Kinh phí 

hỗ trợ 

 

Kinh 

phí hỗ 

trợ đợt 

này 

Ghi chú 

- 

Làm lại hệ thống điện, lợp lại mái, vách 

ngăn, hệ thống cửa và mua mới thiết bị 
dạy học Trường THCS Hoằng Quý 

nt nt 

Hư hỏng đường điện nguồn cấp cho nhà 
trường và hệ thống điện nội bộ. Tốc  mái dãy 
nhà phòng học, phòng chức năng. Cửa chính, 

cửa sổ, vách ngăn phòng. Tủ đựng tài liệu, 
Bàn ghế học sinh, làm việc. Thiết bị , đồ 
dùng, hóa chất thực hành, Quạt điện, máy lọc 
nước, Ti vi, máy tính, máy in, loa...Tường rào 

hoa sắt, tường rào lối sang trường THCS. 

Bảng tin sân trường, hệ thống dây dẫn camera 
hư hỏng. Tốc mái sân khấu ngoài trời. 

Lợp lại mái tôn Nhà lớp học, hiệu bộ, 
Sửa chữa mua sắm thay thế thiết bị; 

Xây tường rào, Sửa chữa thay thế cửa, 
các tấm pano kính bị vỡ.  

  800   800  

- 
Sửa chữa nhà cửa, mua sắm thiết bị 
Trường Tiểu học Hoằng Quý 

nt nt 

Hư hỏng đường điện nguồn cấp cho nhà 
trường và hệ thống điện nội bộ; tốc mái dãy 
nhà phòng học, phòng chức năng phòng thiết 

bị; bảng phòng học, bảng tin, bảng led cổng 

trường; cửa chính, cửa sổ, vách ngăn phòng; 
tủ đựng tài liệu, bàn ghế học sinh, làm việc; 
thiết bị hư hỏng: ti vi, máy photo, máy tính 

máy in, loa trợ giảng, quạt điện; tường rào 
hoa sắt, tường rào lối sang trường THCS, sập 

nhà để xe... 

Thay thế hệ thống cửa đi, cửa sổ mới, 

Bàn ghế học sinh, làm việc; mua sắm 
thay thế thiết bị hư hỏng: Ti vi, máy 

photo, máy tính máy in, loa trợ giảng, 
quạt điện; xây dựng lại tường rào hoa 
sắt, tường rào lối sang trường THCS, 

sập nhà để xe…; lợp lại mái tôn các 

dãy nhà bị hư hỏng đợt 1 chưa sửa 
chữa thay thế; lắp dựng tường rào 

ngăn cách các điểm trường bằng xà 
gồ, tấm tôn mái bị hư hỏng tận dụng 

lại; sửa chữa lại lan can bị hư hỏng; 
tháo dỡ mái tôn bị hư hỏng nặng 

  800   800  

  7 Xã Tiên Trang            500   500  

- 
Sửa chữa, mua sắm thiết bị dạy học tại 

Trường Mầm non Quảng Nham 

UBND xã 

Tiên Trang 

CV số 
3981/SGDĐT-

KHTC ngày 
17/10/2025 của Sở 

GDĐT; CV số 
674/UBND-VHXH 

ngày 09/10/2025 của 

UBND xã Tiên 
Trang  

Hư hỏng máy tính xách tay, máy tính để bàn, 
tivi, đồ dùng tài liệu dạy học, đồ chơi, đồ 

dùng trang trí, loa kéo, tủ lạnh, máy bơm, 
ghế, tủ sấy bát, tủ cơm gas, các đồ dùng phục 

vụ bán trú khác 

Sửa chữa, mua sắm thiết bị   250   250  

- 
Mua mới các thiết bị, đồ dùng dạy học 
Trường THCS Quảng Nham 

nt nt 

Hỏng 18 bộ Máy tính, 01 Máy Photto; 24 Ghế 
ngồi học sinh; 02 laptop; 03 Loa thùng; 01 

Loa kẹo kéo; 01 Biển cổng trường; Tốc 40m2 
mái tôn; Gãy sập 02 trần nhà vệ sinh nữ; 02 
Máy bơm nước; 01 Bàn làm việc Hiệu 
trưởng. 

Mua mới các thiết bị, đồ dùng dạy 
học. 

  250   250  

  8 Xã Nông Cống           750   750  
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Số 

TT 

Nội dung, hạng mục đề nghị xử lý, 

khắc phục 

Đơn vị tổ 

chức thực 

hiện/địa 

điểm 

Văn bản đề 

xuất/chỉ đạo của 

cấp có thẩm quyền; 

hồ sơ, tài liệu khác 

có liên quan  

Khái quát hiện trạng 
Dự kiến nội dung, quy mô đề nghị 

khắc phục, xử lý 

Kinh phí 

hỗ trợ 

 

Kinh 

phí hỗ 

trợ đợt 

này 

Ghi chú 

- 

Mua mới, thay thế, sửa chữa cơ sở vật 

chất, máy móc thiết bị Trường Mầm non 
Hoa Hồng 

UBND xã 
Nông Cống 

CV số 
3981/SGDĐT-

KHTC ngày 
17/10/2025 của Sở 

GDĐT; CV số 
982/UBND-VHXH 

ngày 09/10/2025 của 
UBND xã Nông 

Cống 

Bão số 10 gây ngập úng toàn bộ dãy nhà hiệu 
bộ, dãy phòng học tầng 1, khu bếp và nhà ăn 

bán trú, làm hư hỏng toàn bộ Cơ sở vật chất; 
máy móc, trang thiết bị; đồ ăn bán trú; đồ 
dùng học tập; sách giáo khoa, tài liệu học tập, 
sách vở dùng đồ chơi, đồ chơi cho trẻ 

Mua mới, thay thế, sửa chữa cơ sở vật 
chất, máy móc thiết bị, đồ ăn bán trú; 

đồ dùng học tập; sách giáo khoa, tài 
liệu học tập, sách vở dùng đồ chơi, đồ 

chơi cho trẻ 

  200   200  

- 

Cơ sở vật chất, máy móc thiết bị, đồ dùng 
học tập, đồ dùng bán trú; đồ chơi trẻ em, 
tài liệu học tập Trường Mầm non Vạn 

Hòa 

nt nt 

Bão số 10 gây ngập úng các phòng ở tầng 1, 
làm hư hỏng bàn ghế giáo viên, bàn làm việc 
tại phòng làm việc, phòng họp; hư hỏng một 
số máy móc, trang thiết bị; đồ ăn bán trú; đồ 

dùng học tập; sách giáo khoa, tài liệu học tập, 
sách vở dùng đồ chơi, đồ chơi cho trẻ 

Mua mới bàn ghế giáo viên, học sinh, 
máy móc thiết bị, đồ dùng - đồ ăn bán 
trú; đồ dùng học tập; sách giáo khoa, 
tài liệu học tập, sách vở dùng đồ chơi, 

đồ chơi cho trẻ bị hư hỏng do ngập 
úng 

  200   200  

- 

Cơ sở vật chất, máy móc thiết bị, đồ dùng 

học tập, đồ dùng bán trú; đồ chơi trẻ em, 
tài liệu học tập Trường Mầm non Vạn 
Thiện 

nt nt 

Bão số 10 gây ngập úng dãy nhà hiệu bộ, toàn 
bộ dãy phòng học; cơ sở vật chất (bàn ghế, 

máy móc thiết bị..) hư hỏng nặng, đồ dùng 
học tập, đồ dùng bán trú hỏng; đồ chơi trẻ e, 
tài liệu học tập ngập ướt hư hỏng, bị nước 
cuốn trôi. 

Mua mới toàn bộ CSVC, bàn ghế giáo 

viên, học sinh, máy móc thiết bị, đồ 
dùng - đồ ăn bán trú; đồ dùng học tập; 

sách giáo khoa, tài liệu học tập, sách 
vở dùng đồ chơi, đồ chơi cho trẻ 

  350   350  

  9 Xã Thắng Lợi           400   400  

- 
Sửa chữa, thay mới mái tôn, mua sắm 
trang thiết bị dạy học tại Trường Mầm 
non Tế Nông 1 

UBND xã 
Thắng Lợi 

CV số 

3981/SGDĐT-
KHTC ngày 

17/10/2025 của Sở 
GDĐT; CV số 

617/UBND-VHXH 

ngày 09/10/2025 của 
UBND xã Thắng Lợi  

 Nhà lớp học và sân trường bị ngập nước 
trong thời gian dài ngày, gây thiệt hại về cơ 

sở vật chất, mái tôn, mái che công trình phụ  
bị hư hỏng, khuôn viên trường lớp bị hư hỏng 
sụt lún 360m2, nền nhà hỏng bị bong tróc  
30m2,  Máy móc trang thiết bị  dạy học  như  

bàn làm việc của giáo viên, 35 bộ bàn ghế  

học sinh bị hư hỏng ; Đồ dùng cho học sinh 
ăn  bán trú  bị ngâm nước và sách giáo khoa, 
tài liệu,  đồ dùng học sinh bị hư hỏng 

Sửa chữa, thay mới mái tôn, mái che  
công trình phụ, sửa chữa, lát gạch nền 

bị sụt lún, bong tróc.  Mua mới bổ 
sung 35 bộ bàn ghế học sinh và bàn 

ghế giáo viên . Mua mới đồ dùng bán 

trú cho học sinh. Mua mới bếp ga, kệ  
đựng đồ chơi, sách vở  

  200   200  

- 
Mua mới các thiết bị, đồ dùng dạy học 
Trường THCS Tế Nông 

nt nt 

 Hư hỏng máy tính,  máy in, điều hòa,  Loa 
đài,  hệ thống đường điện, quạt điện, Bàn ghế 

phòng Hiệu trưởng, hiệu phó, giáo viên, bàn 
ghế học sinh, sách vở học sinh, ảnh hưởng lớn 
đến việc dạy và học của nhà trường  

Mua mới các thiết bị, đồ dùng dạy 
học. 

  200   200  

 10 Xã Công Chính           800   800  
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Số 

TT 

Nội dung, hạng mục đề nghị xử lý, 

khắc phục 

Đơn vị tổ 

chức thực 

hiện/địa 

điểm 

Văn bản đề 

xuất/chỉ đạo của 

cấp có thẩm quyền; 

hồ sơ, tài liệu khác 

có liên quan  

Khái quát hiện trạng 
Dự kiến nội dung, quy mô đề nghị 

khắc phục, xử lý 

Kinh phí 

hỗ trợ 

 

Kinh 

phí hỗ 

trợ đợt 

này 

Ghi chú 

- 
Làm mới nhà ăn của học sinh, tường rào 
Trường Mầm non Yên Mỹ 1 

UBND xã 
Công Chính 

CV số 
3981/SGDĐT-

KHTC ngày 
17/10/2025 của Sở 

GDĐT; CV số 
712/UBND-KT ngày 

08/10/2025 của 
UBND xã Công 

Chính 

Bão số 10 làm hư hỏng, đổ sập  khu nhà ăn 

của học sinh và 40m tường rào của nhà 
trường 

Gia cố lại các phần hư hỏng và làm 

mới phần bị đổ sập của nhà ăn và xây 
mới lại phần tường rào bị đổ sập 

  150   150  

- 
Làm mới nhà ăn của học sinh Trường 
Mầm non Yên Mỹ 2 

nt nt 
Bão số 5, số 10 làm sập khu nhà ăn của trẻ, 
sập trần khu nhà đa năng 

Xây mới khu nhà ăn   150   150  

- 
Lợp lại mái tôn và xây mới tường rào 
Trường THCS Yên Mỹ 

nt nt 

Bão số 10 làm thủng, bong mái tôn làm dột 

nước xuống phòng học hai nhà lớp học hai 
tầng 10 phòng học và đổ 50m tường rào 

Lợp lại mái tôn và xây mới tường rào.   150   150  

- 
Thay mái tôn nhà hiệu bộ và làm lại nhà 
xe cho học sinh Trường Tiểu học Công 

Chính 

nt nt 
Bão số 10 làm sập, hư hỏng nhà xe học sinh 

và thủng mái tôn nhà hiệu bộ gây dột nước 

Thay mái tôn nhà hiệu bộ và làm lại 

nhà xe cho học sinh 
  150   150  

- 

Thay mới lại nóc nhà lớp học và nhà xe. 

Xây mới tường rào nhà trường Trường 
Tiểu học Yên Mỹ 

nt nt 

Bão số 10 làm bay nóc một nhà lớp học, hư 

hỏng hoàn toàn hai nhà xe giáo viên và học 
sinh và đổ sập 30m2 tường rào nhà trường. 

Thay mới lại nóc nhà lớp học và nhà 

xe. Xây mới tường rào nhà trường 
  200   200  

 11 Xã Xuân Lập          1 200  1 200  

- 
Xây tường rào, lợp mái tôn, sửa chữa 
phòng học, thiết bị Trường Mầm non 

Xuân Lập 

UBND xã 
Xuân Lập 

CV số 
3981/SGDĐT-
KHTC ngày 

17/10/2025 của Sở 
GDĐT; BC số 

147/BC-UBND ngày 
10/10/2025 của 

UBND xã Xuân Lập 

Hệ thống tường rào đã bị sập, tiềm ẩn nguy 
cơ gây mất an toàn cho học sinh, giáo viên; 
cây xanh trồng trong khuôn viên bị đổ gãy, 
nền sân, bị lật lên do gốc cây đổ, nền sân trơn 

trượt; trang thiết bị giảng dạy xuống cấp, hư 
hỏng; các mái tôn trường học bị  bay nóc do 

ảnh hưởng của bão; các hạng mục phụ trợ bị 
hư hỏng do ảnh hưởng của bão số 10; Hệ 

thống nền phòng học bị sụt lún, hư hỏng sau 
ngập lụt kéo dài 

Tháo dỡ, múc bỏ phần tường rào bị 

sập đổ xuống ao, xây dựng mới hệ 
thống móng tường kè, lan can mới, 

Phá dỡ nền sân gạch hiện trạng, nâng 
cos sân và lát gạch men chống trơn 

trượt; Mua sắm mới trang thiết bị 
giảng dạy; Thay thế mới khung, kèo 

xà gồ, lợp lại mái tôn, sửa chữa, thay 
thế lại các hư hỏng do cơn bão số 10; 

phá dỡ nền sân gạch hiện trạng, nâng 
cos sân và lát gạch men chống trơn 

trượt 

 1 200  1 200  

 12 Xã Xuân Hòa           250   250  
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Số 

TT 

Nội dung, hạng mục đề nghị xử lý, 

khắc phục 

Đơn vị tổ 

chức thực 

hiện/địa 

điểm 

Văn bản đề 

xuất/chỉ đạo của 

cấp có thẩm quyền; 

hồ sơ, tài liệu khác 

có liên quan  

Khái quát hiện trạng 
Dự kiến nội dung, quy mô đề nghị 

khắc phục, xử lý 

Kinh phí 

hỗ trợ 

 

Kinh 

phí hỗ 

trợ đợt 

này 

Ghi chú 

- 
Lợp lại mái tôn, mua sắm sửa chữa máy 

móc thiết bị Trường Tiểu học Xuân Hoà 

UBND xã 

Xuân Hòa 

CV số 
3981/SGDĐT-

KHTC ngày 
17/10/2025 của Sở 

GDĐT; CV số 
485/CV-VHXH của 

UBND xã Xuân Hòa 

Tốc mái phòng máy vi tính làm mưa vào các 
máy móc thiết bị khu nhà lớp học, hư hỏng 

nhiều máy vi tính phòng học tin học 

Lợp lại mái tôn, mua sắm sửa chữa 

máy móc thiết bị 
  250   250  

 13 Xã Kim Tân           250   250  

- 
Lợp lái mái tôn Trường PT DTNT THCS 

Thạch Thành 

UBND xã 

Kim Tân 

CV số 
3981/SGDĐT-
KHTC ngày 

17/10/2025 của Sở 

GDĐT; BC số 
128/BC-UBND, 

ngày 08/10/2025 của 
UBND xã Kim Tân 

Tốc mái nhà khu nội trú  Lợp lái mái tôn   250   250  

 14 Xã Thành Vinh           200   200  

- 
Sửa chữa cơ sở vật chất, thiết bị Trường 

Mầm non Thành Mỹ 

UBND xã 

Thành Vinh 

CV số 

3981/SGDĐT-
KHTC ngày 

17/10/2025 của Sở 
GDĐT; CV số 

703/UBND-VHXH 
ngày 09/10/2025 

Sơn bị bong tróc, cửa hỏng, bung gạch nền 
nhà cần được khắc phục; do bị ngâm nước 

nên ti vi bị hỏng không lên được hình, cần 
được tu sửa hoặc mua mới 

Sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung mua 
mới máy lọc nước, tủ chăn gối, tư 

trang, đồ chơi ngoài trời, đồ dùng học 
tập 

  200   200  

 15 Xã Cẩm Tú           300   300  

- 
Làm lại trần mới và xây lại tường rào 
Trường THCS Cẩm Giang 

UBND xã 
Cẩm Tú 

CV số 
3981/SGDĐT-
KHTC ngày 

17/10/2025 của Sở 
GDĐT; CV số 

1039/UBND-VHXH 
ngày 09/10/2025 của 

UBND xã Cẩm Tú 

Tốc mái, hỏng trần 2 phòng thư viện  do ảnh 
hưởng của cơn bão số 10. Đổ 60 m tường rào 

Làm lại trần mới và xây lại tường rào.   300   300  

 16 Xã Ngọc Lặc           550   550  
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Số 

TT 

Nội dung, hạng mục đề nghị xử lý, 

khắc phục 

Đơn vị tổ 

chức thực 

hiện/địa 

điểm 

Văn bản đề 

xuất/chỉ đạo của 

cấp có thẩm quyền; 

hồ sơ, tài liệu khác 

có liên quan  

Khái quát hiện trạng 
Dự kiến nội dung, quy mô đề nghị 

khắc phục, xử lý 

Kinh phí 

hỗ trợ 

 

Kinh 

phí hỗ 

trợ đợt 

này 

Ghi chú 

- 

Xây mới tường rào, mái tôn, nền phòng 

học; Mua mới các thiết bị, đồ dùng dạy 
học tại Trường Tiểu học Ngọc Khê 2 

UBND xã 
Ngọc Lặc 

CV số 
3981/SGDĐT-

KHTC ngày 

17/10/2025 của Sở 
GDĐT; CV số 

743/UBND-VHXH 

ngày 8/10/2025 của 
UBND xã Ngọc Lặc 

Tường dài 40m cao 1,9m, bị đổ sập và 70m 

tường rào bị nứt, rơi gạch một số đoạn có 
nguy cơ đổ sập; tốc mái; nền phòng học sụt 
lún 

Xây mới 40m tường rào bị đổ và đoạn 
tường rào có nguy đổ sập, thay mới 
mái tôn 1 dãy nhà; đầm nền, lát lại 

gạch; ngập nước và bùn, bở, sập, hư 

hỏng; mua mới: Bàn ghế văn phòng, 
80 bộ bàn ghế HS, 19 bộ bàn ghế máy 

tính, bàn làm việc của các phòng chức 
năng, 5 bộ bàn ghế GV; 3 ti vi, 1 máy 

tính; 2 bộ tăng âm loa đài 

  250   250  

- 
Xây đường từ cổng trường vào, toàn bộ 
sân trường; tường rào; đất bị sạt lở; hố 

rác hữu cơ 

nt nt 

Khoảng 600m2 đường từ cổng trường vào sân 
trường hư hỏng, sụt lún, ngập nước nhiều 
chỗ; cống rãnh thoát nước trước cổng trường 

bị tắc nghẽn. Tường rào dài 45m cao 1,9m, 
xây bằng gạch chỉ nung đỏ, trát vữa xi măng 
cát; móng khoảng: dài 45m cao 1,9m, rộng 
0,45m làm bằng đá, bê tông có thép giằng 

móng bị sập đổ do nước suối dâng cao chảy 

xiết làm sói mòn đất dưới chân tường rào. Đất 
bị sạt lở sâu vào đất nhà trường khoảng: dài 
45m, rộng 2m, sâu 1,5m (chỗ tường rào bị đổ) 

và xoáy sâu sát chân móng nhà vệ sinh học 

sinh, nhà vệ sinh và sắp có nguy cơ sụp đổ.  

Nâng cao nền và đổ bê tông, lát gạch 
từ cổng vào trong hết sân trường, 
chỉnh trang toàn bộ khuôn viên 

trường. Xây mới tường rào bị đổ và 

đoạn tường rào có nguy đổ sập. Đổ 

đất, làm lại mặt bằng chỗ diện tích đất 
bị sạt lở. Xây  mới hố rác hữu cơ 

  300   300  

 17 Xã Yên Thọ           500   500  

- 

Cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà 

trường (cổng trường, tường rào, mái tôn, 
đồ chơi ngoài trời) Trường Mầm non Yên 

Thọ 

nt nt 
Cổng trường, tường rào, mái tôn phòng học, 
mái tôn sân chơi, đồ chơi ngoài trời bị hư 

hỏng 

Xây mới Cổng trường, tường rào, lợp 
mái tôn phòng học, mái tôn sân chơi, 

mua sắm đồ dùng học tập 

  500   500  

 18 Xã Văn Phú           500   500  

- 
Sửa chữa cơ sở vật chất của nhà trường 

Trường Mầm non Lâm Phú 

UBND xã 

Văn Phú 

CV số 
3981/SGDĐT-

KHTC ngày 
17/10/2025 của Sở 

GDĐT; CV số 
377/UBND-VHXH 

ngày 08/10/2025 của 
UBND xã Văn Phú 

Hư hỏng tivi, đồ chơi ngoài trời, quạt, máy 
tính để bàn; lớp học, hiệu bộ; Sạt lở taluy 

dương vào sân trường, có nguy cơ sạt lở lơn 
vào lớp học 

Sửa chữa, mua mới thiết bị 

Kè chống sạt lở 
  500   500  

 19 Xã Điền Quang           200   200  
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Số 

TT 

Nội dung, hạng mục đề nghị xử lý, 

khắc phục 

Đơn vị tổ 

chức thực 

hiện/địa 

điểm 

Văn bản đề 

xuất/chỉ đạo của 

cấp có thẩm quyền; 

hồ sơ, tài liệu khác 

có liên quan  

Khái quát hiện trạng 
Dự kiến nội dung, quy mô đề nghị 

khắc phục, xử lý 

Kinh phí 

hỗ trợ 

 

Kinh 

phí hỗ 

trợ đợt 

này 

Ghi chú 

- 

Lợp mái nhà lớp học, tường rào, mua sắm 

trang thiệt bị tại Trường Mầm non Điền 
Thượng 

UBND xã 
Điền Quang 

CV số 
3981/SGDĐT-

KHTC ngày 
17/10/2025 của Sở 

GDĐT; CV số 
591/UBND-VHXH 

ngày 09/10/2025 của 
UBND xã Điền 

Quang 

Tốc mái trường, diện tích mái nhà 210m2; Đổ 

tường rào 75m; hư hỏng 02 tivi; hỏng máy 
bơm nước, hư hỏng kệ giá góc lớp học. 

Lợp lại toàn bộ mái nhà 210m2; xây 
dựng lại tường rào dài 75m, móng 

bằng đá hộc, tường gạch không nung; 
mua sắm 02 tivi 55inch và 10 giá góc 

lớp học 

  200   200  

 20 Xã Nam Xuân           550   550  

- 

Sửa chữa, cải tạo khẩn cấp điểm trường 

Mầm non Nam Xuân (khu Nam Tân) do 
ảnh hưởng thiên tai 

UBND xã 
Nam Xuân 

CV số 
3981/SGDĐT-

KHTC ngày 
17/10/2025 của Sở 

GDĐT; CV số 
538/UBND-KT ngày 

09/10/2025 của 
UBND xã Nam 

Xuân 

Tốc mái hoàn toàn các phòng học điểm 

trường dẫn đến ngấm nước trần nhà; bong 
tróc tường; hư hòng đồ dùng học tập (đồ trang 
trí gắn tường) của nhà trường; do thấm nước 
mưa nên toàn bộ nền, tường nhà đều bị ẩm 

mốc 

Lợp toàn bộ mái nhà; sơn lại toàn bộ 

phòng học điểm trường và sửa chữa 
tường, nền bị bong tróc 

  250   250  

- 
Xây lại tường rào, làm lại tường nhà 

Trường THCS Nam Xuân 
nt nt 

Sạt lở tường rào, dài khoảng 15 mét; sạt lở 
sân khoảng 50m2; nứt tường nhà thư viện, 

phòng tin học 

Xây lại tường rào, làm lại tường nhà.   300   300  

21 Xã Phú Xuân           300   300  

- 

Sửa chữa, sơn lại, trám vá tường nứt, xử 
lý chống thấm, thay mới, lát lại nền gạch 

6 phòng học; thay mới 1 tivi và 1 máy 
chiếu tại điểm trường Vui; Xây mới 2 

phòng học tại điểm trường Giá tại Trường 
Tiểu học Thanh Xuân 

UBND xã 
Phú Xuân 

CV số 
3981/SGDĐT-
KHTC ngày 

17/10/2025 của Sở 
GDĐT; CV số 

467/UBND-VHXH 
của UBND xã Phú 

Xuân 

11 phòng công vụ ở các điểm trường lẻ Giá, 
Vui, Tân Sơn và 2 phòng ở điểm chính  tường 
bị bong tróc, nứt trần, gây thấm dột; 6 phòng 

học tại điểm chính nền gạch bong tróc, gãy 
vỡ;  cháy màn hình 1 tivi và hỏng 1 máy 

chiếu tại điểm trường Vui; 2 phòng học tại 
điểm trường Giá bị lún nền, võng trần, nước 

chảy qua tường vào phòng học khi mưa to.   

Sửa chữa, sơn lại, trám vá tường nứt, 
xử lý chống thấm cho 11 phòng công 
vụ tại các điểm trường; thay mới, lát 

lại nền gạch 6 phòng học tại điểm 
chính để bảo đảm an toàn và thẩm mỹ 

trong dạy học; thay mới 1 tivi và 1 
máy chiếu tại điểm trường Vui; xây 

mới 2 phòng học tại điểm trường Giá 

  300   300  

22 Xã Thiên Phủ           900   900  
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Số 

TT 

Nội dung, hạng mục đề nghị xử lý, 

khắc phục 

Đơn vị tổ 

chức thực 

hiện/địa 

điểm 

Văn bản đề 

xuất/chỉ đạo của 

cấp có thẩm quyền; 

hồ sơ, tài liệu khác 

có liên quan  

Khái quát hiện trạng 
Dự kiến nội dung, quy mô đề nghị 

khắc phục, xử lý 

Kinh phí 

hỗ trợ 

 

Kinh 

phí hỗ 

trợ đợt 

này 

Ghi chú 

- 

Xây bờ kè để bảo vệ công trình Nhà công 

vụ, lớp học; tường rào bị đổ sập Trường 
Tiểu học Nam Động 

UBND xã 

Thiên Phủ 

CV số 
3981/SGDĐT-

KHTC ngày 
17/10/2025 của Sở 

GDĐT; CV Số 
663/UBND-VHXH 

của UBND xã Thiên 
Phủ 

Sạt taluy âm khoảng trên 30 m nhà công vụ 

trường Tiểu học  

Xử lý chống sạt lở tổng chiều dài 

khoảng 30m 
  500   500  

- 
Tường rào, bờ kè Trường Tiểu học Thiên 
Phủ 

nt nt 
Sói lở taluy âm, sạt lở tường rào, tổng chiều 
dài hơn 10 m 

Kè chân khay bằng BTXM. Xây lại 
tường rào. 

  400   400  

23 Xã Luận Thành           250   250  

- 
Lợp mái tôn, xây tường rào Trường Mầm 

non Luận Thành 

UBND xã 

Luận Thành 

CV số 
3981/SGDĐT-
KHTC ngày 

17/10/2025 của Sở 

GDĐT; CV số 
577/UBND-VHXH 

ngày 10/10/2025 của 

UBND xã Luận 

Thành 

Dãy nhà 1 tầng 3 phòng học mái tôn bị tốc, 
không khắc phục được do xây dựng 2005 đã 
xuống cấp trầm trọng, đồ chơi của lớp, hệ 

thống điện bị chập cháy không an toàn cho 
học sinh; Dãy nhà hiệu bộ bị tốc mái mái tôn 

bị tốc, không khắc phục được do xây dựng 
2007 đã xuống cấp trầm trọng dẫn đén bị 

thấm nước dột từ trên trần nhà xuống bị hư 
hỏng một số đồ dùng và thiết bị điện; Tường 

rào bị đổ hơn 50 m 

Xử lý thấm trần nhà, xử lý mái tôn 
dãy nhà lớp học một tầng và khu nhà 
hiệu bộ, xử lý tường bị ẩm thấp, bong 
chóc, nứt, rêu mốc loang lổ  khu dãy 

phòng học nhà một tầng và nhà hiệu 
bộ; Lớp mái tôn chống , chống thấm 
dột hành lang cầu thang nhà lớp học; 

xây mới đoạn tường rào phí sau dãy 

nhà 2 tầng  

  250   250  

 24 Xã Tân Thành           300   300  

- 
Xây mới kè chắn đất của nhà trường 
Trường PT DTBT THCS Luận Khê 

UBND xã 
Tân Thành 

CV số 

3981/SGDĐT-
KHTC ngày 

17/10/2025 của Sở 
GDĐT; CV số 

700/UBND-KT ngày 

08/10/2025 của 
UBND xã Tân 

Thành  

Qua kiểm tra, đánh giá tại chỗ, các vị trí sạt lở 
hiện nay có nguy cơ rất cao sẽ tiếp tục diễn 
biến phức tạp và sạt lở tiếp tục xảy ra gây mất 
an toàn cho giáo viên và học sinh nhà trường. 

Xây mới kè chắn đất của nhà trường   300   300  

 25 Xã Pù Nhi           400   400  

- 
Khắc phục hư hỏng, thiệt hại do cơn bão 
số 5 gây ra tại điểm trường Bản Cơm, 
Trường Mầm non Pù Nhi 

UBND xã Pù 
Nhi 

CV số 

3981/SGDĐT-
KHTC ngày 

17/10/2025 của Sở 
GDĐT; CV số 

742/UBND-VHXH 
ngày 09/10/2025 của 

UBND xã Pù Nhi  

 Bờ kè bị sạt lở nghiêm trọng; tường rào bị 
sập; sân chơi xuất hiện nhiều vết nứt lớn, kết 
cấu nền bị hư hỏng; mái che bị xé toạc, biến 
dạng, có nguy cơ đổ sập gây mất an toàn, cần 

khẩn trương khắc phục để đảm bảo an toàn 
cho giáo viên, học sinh và cơ sở vật chất. 

Kè móng chống sạt lở, xây mới tường 
rào, sân chơi, mái che 

  400   400  
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Số 

TT 

Nội dung, hạng mục đề nghị xử lý, 

khắc phục 

Đơn vị tổ 

chức thực 

hiện/địa 

điểm 

Văn bản đề 

xuất/chỉ đạo của 

cấp có thẩm quyền; 

hồ sơ, tài liệu khác 

có liên quan  

Khái quát hiện trạng 
Dự kiến nội dung, quy mô đề nghị 

khắc phục, xử lý 

Kinh phí 

hỗ trợ 

 

Kinh 

phí hỗ 

trợ đợt 

này 

Ghi chú 

 26 Xã Quan Sơn           200   200  

- 
Xây lại tường chắn Trường THCS Trung 
Thượng 

UBND xã 
Quan Sơn 

CV số 

3981/SGDĐT-
KHTC ngày 

17/10/2025 của Sở 
GDĐT; CV số 

781/UBND-KT, 

ngày 08/10/2025 của 

UBND xã Quan Sơn 

Sạt lở đất, sập tường chắn nền khu nhà vệ 

sinh học sinh (40m3 đất đá, 20m tường đổ) 
Nguy cơ ảnh hưởng đến công trình nhà vệ 
sinh, nhà ăn học sinh 

Xây lại tường chắn.   200   200  

 27 Xã Tam Thanh           450   450  

- 
Kè lại bờ kè; xây lại cổng trường Trường 

Mầm non Tam Thanh 

UBND xã 

Tam Thanh 

CV số 

3981/SGDĐT-
KHTC ngày 

17/10/2025 của Sở 
GDĐT; BC số 

146/BC-UBND ngày 
09/10/2025 của 
UBND xã Tam 

Thanh 

Bờ kè trường Mầm non Tam Thanh điểm 
trường chính Bản Bôn sạt lở dài 30m; điểm 

trường Cha Lung bị đất đá tràn vào sân, gây 
đổ, hư hỏng toàn bộ cổng trường 

Kè lại bờ kè; xây lại cổng trường   450   450  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục III: Tổng hợp kinh phí hỗ trợ khắc phục, xử lý sạt lở các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và các tuyến giao thông  

trọng yếu trên địa bàn các xã; các công trình là cầu, tràn bị trôi, hư hỏng do mưa lũ 

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày       tháng       năm 2025 của UBND tỉnh) 

Đvt: Triệu đồng 

Số 

TT 

Nội dung, hạng mục đề nghị xử lý, 

khắc phục 

Đơn vị tổ 

chức thực 

hiện/địa 

điểm 

Văn bản đề 

xuất/chỉ đạo của 

cấp có thẩm 

quyền; hồ sơ, tài 

liệu khác có liên 

quan  

Khái quát hiện trạng 
Dự kiến nội dung, quy mô đề nghị 

khắc phục, xử lý 

Tổng 

kinh 

nghị hỗ 

trợ 

Kinh 

phí hỗ 

trợ đợt 

này 

Ghi chú 

  Tổng cộng         299.970 228.970   

I 
Các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ do 

Sở Xây dựng quản lý 
        105.770 69.770   

- 

Công trình khắc phục hậu quả thiên tai 

xử lý ùn tắc, đảm bảo giao thông, công 
trình khẩn cấp về thiên tai do ảnh 
hưởng của cơn bão số 3 gây ra trên các 
tuyến quốc lộ, đường tỉnh do Sở Xây 

dựng quản lý 

Sở Xây dựng 

CV số 9368/SXD-

QLHT ngày 
21/10/2025 của Sở 

Xây dựng; Quyết 
định số 3025/QĐ-

UBND ngày 

10/9/2025 

Sạt lở taluy dương, taluy âm, hư hỏng cống, rãnh 
dọc. 

 - Hót dọn đất, đá sạt trượt tại các vị trí 
sạt lở taluy dương, sa bồi mặt đường; 

Xử lý sạt lở taluy âm; Thanh lý rãnh 
đá hộc xây cũ bị xói trôi, hư hỏng; 
hoàn trả bằng rãnh dọc BTXM.  

9.170 9.170 
 

- 

Công trình khắc phục hậu quả thiên tai 

xử lý ùn tắc, đảm bảo giao thông, công 
trình khẩn cấp về thiên tai do ảnh 

hưởng của cơn bão số 5, số 10 gây ra 
trên các tuyến quốc lộ do Sở Xây dựng 

quản lý 

Sở Xây dựng 

CV số 9368/SXD-
QLHT ngày 

21/10/2025 của Sở 
Xây dựng 

Bão số 5:Sạt lở taluy dương đất đá, sa bồi rãnh 

dọc, mặt đường, cống: 1.084 vị trí. Khối lượng 

khoảng 365.916m3.Sạt lở taluy âm: 81 vị trí với 
tổng chiều dài khoảng 2.665m. Hư hỏng các hạng 
mục tứ nón cầu, mặt đường, rãnh dọc: 22 vị trí. 

Bão số 10: Sạt taluy dương, sa bồi rãnh, mặt 
đường cống tại 959 vị trí, với khối lượng khoảng 

135.724m3, Trong đó có 45 vị trí sạt lở gây tắc 
đường; Sạt taluy âm tại 56 vị trí, với chiều dài 

khoảng 1.531m. Hư hỏng tứ nón cầu tại 04 vị trí; 
Trong đó tại vị trí cầu Sơn Thuỷ Sập bản giảm tải, 
sụt lún mố cầu gây tắc đường. Hư hỏng mặt đường 

tại 06 vị trí; Hư hỏng rãnh dọc tại 11 vị trí với 

chiều dài 271m.  

Hót dọn đất đá sạt lở taluy dương, sa 

bồi rãnh dọc, mặt đường, cống; Khắc 
phục xử lý các vị trí sạt lở taluy âm 

bằng kè rọ đá, tường chắn bê tông; 
Hoàn trả, khắc phục hư hỏng tứ cón 

cầu, mặt đường, rãnh dọc. 

26.000 26.000 
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Số 

TT 

Nội dung, hạng mục đề nghị xử lý, 

khắc phục 

Đơn vị tổ 

chức thực 

hiện/địa 

điểm 

Văn bản đề 

xuất/chỉ đạo của 

cấp có thẩm 

quyền; hồ sơ, tài 

liệu khác có liên 

quan  

Khái quát hiện trạng 
Dự kiến nội dung, quy mô đề nghị 

khắc phục, xử lý 

Tổng 

kinh 

nghị hỗ 

trợ 

Kinh 

phí hỗ 

trợ đợt 

này 

Ghi chú 

- 

Công trình khắc phục hậu quả thiên tai 

xử lý ùn tắc, đảm bảo giao thông, công 
trình khẩn cấp về thiên tai do ảnh 

hưởng của cơn bão số 5, số 10 gây ra 

trên các tuyến đường tỉnh do Sở Xây 
dựng quản lý 

nt nt 

Bão số 5:  Sạt lở taluy dương đất đá, sa bồi rãnh 
dọc, mặt đường, cống: 928 vị trí. Khối lượng 

khoảng 186.394m3. Sạt lở taluy âm: 29 vị trí với 
tổng chiều dài khoảng 646m. Hư hỏng các hạng 
mục tứ nón cầu, mặt đường, cống, rãnh dọc: 44 vị 
trí. Bão số 10: Sạt taluy dương, sạt lở đá lăn, sa 

bồi mặt đường, sa bồi rãnh dọc, sa bồi cống tại 

803 vị trí với khối lượng khoảng 154.757m; trong 
đó có 39 vị trí sạt lở gây tắc đường. Sạt taluy âm 
tại 57 vị trí chiều dài khoảng 2.213m; Hư hỏng tứ 

nón cầu tại 04 vị trí; Hư hỏng mặt đường tại 31 vị 
trí; Sạt trượt, hư hỏng sân hạ lưu, mái taluy cống 

tại 09 vị trí; Hư hỏng rãnh dọc tại 04 vị trí. 

Hót dọn đất đá sạt lở taluy dương, sa 

bồi rãnh dọc, mặt đường, cống. Khắc 
phục xử lý các vị trí sạt lở taluy âm 

bằng kè rọ đá, tường chắn bê tông; 

Hoàn trả, khắc phục hư hỏng tứ cón 
cầu, mặt đường, rãnh dọc. 

69.000 33.000  

  

Công trình khắc phục hậu quả thiên tai, 
do ảnh hưởng của cơn bão số 5, số 10 
gây ra trên các tuyến đường thuỷ nội 

địa địa phương do Sở Xây dựng quản 

lý 

Sở Xây dựng 

CV số 9368/SXD-

QLHT ngày 

21/10/2025 của Sở 
Xây dựng 

Các bộ phao, xích, rùa phụ kiện và các báo hiệu 

đường thuỷ bị nước lũ cuốn trôi mất. 

Bổ sung các bộ phao, xích, rùa phụ 
kiện và các báo hiệu đường thuỷ bị 

nước lũ cuốn trôi. 

1.600 1.600  

II 
Các công trình giao thông do cấp xã 

quản lý 
        194.200 159.200   

  1 Xã Công Chính         1.100 1.100   

- Cầu thôn Tân Chính, xã Công Chính 
UBND xã 

Công Chính 
nt 

Cầu Tân Chính bắc qua Khe thuộc địa phân thôn 
Tân Chính, nằm trên tuyến đường trung tâm thôn 

Tân Chính, là đường BTXM rộng 5,0m. Cầu được 
xây dựng từ năm 1990, là cầu bản khẩn độ 3,4m, 

mố đá xây, bản BTCT. Cầu được xây dựng từ năm 
1990, là cầu bản khẩn độ 3,4m, mố đá xây, bản 

BTCT. Do ảnh hưởng của hưởng của bão, lũ, nước 
từ khe dồn về lớn, đã làm mố cầu bằng đá xây 

được xây dựng đã lâu bị sạt lở hư hỏng nặng; tiềm 
ẩn nguy cơ mất ATGT 

Xây dựng cống bản BTCT khẩu độ 
3,4m để thay thế cống cũ bị hư hỏng 

1.100 1.100 
 

  2 Xã Xuân Tín         70.000 35.000   
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Số 

TT 

Nội dung, hạng mục đề nghị xử lý, 

khắc phục 

Đơn vị tổ 

chức thực 

hiện/địa 

điểm 

Văn bản đề 

xuất/chỉ đạo của 

cấp có thẩm 

quyền; hồ sơ, tài 

liệu khác có liên 

quan  

Khái quát hiện trạng 
Dự kiến nội dung, quy mô đề nghị 

khắc phục, xử lý 

Tổng 

kinh 

nghị hỗ 

trợ 

Kinh 

phí hỗ 

trợ đợt 

này 

Ghi chú 

- Cầu Mọ xã Xuân Tín 

Ban QLDA 
đầu tư công 

trình giao 
thông Thanh 

Hóa 

CV số 9368/SXD-
QLHT ngày 

21/10/2025 của Sở 
Xây dựng; Thông 
báo số 196/TB-

UBND ngày 

07/10/2025 của 

UBND tỉnh 

Cầu Mọ hiện đã bị lũ cuốn trôi toàn bộ nhịp cầu 

(chỉ còn 02 mố), đứt 02 đoạn đường nối với mố 
cầu 

 - Xây dựng cầu mới bằng BT và 
BTCT DƯL với Chiều dài  dự kiến 

mố Lc=150 m (sơ đồ nhịp 5x24m), 
chiều rộng cầu Bc=8,5m; mặt cầu 

Bm=7,5m), tải trọng thiết kế HL 93, 
người đi 3x10 -̂3 Mpa, cấp độ động 
đất: cấp 7; Tần suất thiết kế 1%.  

- Đường dẫn 2 đầu cầu chiều dài 

khoảng L=1000m: Chiều rộng nền 

đường Bn=7,5m; chiều rộng mặt 
đường Bm=6,5m (bao gồm lề gia cố 
2x0,5m). Mặt đường láng nhựa.  

70.000 35.000 
 

  3 Xã Thành Vinh         2.500 2.500   

- 

 Đường Từ thôn Tây Hương đi thôn 

Thành Tân; Đường từ thôn Lệ Cẩm 2 
đi thôn Thành Trung; Đường thôn Mục 

Long 

UBND xã 
Thành Vinh  

CV số 9368/SXD-

QLHT ngày 
21/10/2025 của Sở 

Xây dựng 

 - Sạt lở taluy âm phía khe suối, chiều dài 80 m, độ 
cao chênh cao (10-12)m, lòng khe bị cuốn trôi, 
mái ta luy đường sạt vào đến đường giao thông, 
mặt đường rạn nứt 1/2 chiều rộng; 

- Sạt lở taluy âm phía khe suối 03 vị trí với tổng 
chiều khoảng 400 m, có vị trí vào 1/2 mặt đường;  

01 vị trí sạt lở taluy dương với chiều dài 120 m. 
-  Sạt lở ta luy âm dọc đường theo khe suối Hồ 

Bình Công với chiều dài khoảng 70m vào mặt 
đường khoảng 1m 

Gia cố mái bằng tường kè/xếp rọ thép, 

đá hộc đến vai đường hoặc gia cố chân 
mái taluy âm tường chắn BTXM kết 
hợp rọ đá; mái taluy từ đỉnh tường 

chắn đến vai đường được gia cố bằng 

BTXM; bổ sung hộ lan ATGT; hoàn 
trả lại mặt đường hư hòng 

2.500 2.500  

  4 Xã Cẩm Thạch         1.500 1.500  

- Đường thôn Beo, Bọt dài 870m  
UBND xã 

Cẩm Thạch 
nt 

Mặt đường Bê tông hư hỏng, sạt lở taluy âm (do đi 
ven Sông Mã); hiện tại nhiều vị trí sạt lở ăn sâu 

vào mặt đường 1,2m 

Xử lý khắc phục khẩn cấp sự cố sạt lở 
đường đảm bảo an toàn giao thông và 

bảo vệ tuyến đường 

1.200 1.200  

- 
Đường giao thông liên xã Từ đường 
Quốc lộ 217 đi thôn Muốt, xã điền Hạ, 
chiều dài 5,8km 

nt nt 

 Sạt lở ta luy âm 1,4m, chiều sâu từ 3-15m vị trí từ 

H2 – H8. Sạt lở taluy dương 300m (vách núi cao 

đến 30m). Sạt lở mặt đường ăn sâu vào phần mặt 
đường từ 1-2m. Hư hỏng mặt đường, sạt lở taluy 
âm 420m từ H8 nối tiếp 420m. Sập 02 cống qua 
suối dài 20m; 

Hiện nay các đoạn sạt đang nằm trong 
dự án đầu tư Đường giao thông liên xã 
từ đường Quốc lộ 217 đi thôn Muốt, 

xã Điền Hạ. Dự án hiện chưa nghiệm 

thu, chưa bàn giao đưa vào sử dụng; vì 
vậy đề nghị Chủ đầu tư báo cáo cấp có 
thẩm quyền xem xét điều chỉnh, bổ 
sung dự án đối với các vị trí sạt lở 

taluy âm. Trước mắt, chỉ xử lý các 
khối lượng sạt taluy dương. 

300 300  
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Số 

TT 

Nội dung, hạng mục đề nghị xử lý, 

khắc phục 

Đơn vị tổ 

chức thực 

hiện/địa 

điểm 

Văn bản đề 

xuất/chỉ đạo của 

cấp có thẩm 

quyền; hồ sơ, tài 

liệu khác có liên 

quan  

Khái quát hiện trạng 
Dự kiến nội dung, quy mô đề nghị 

khắc phục, xử lý 

Tổng 

kinh 

nghị hỗ 

trợ 

Kinh 

phí hỗ 

trợ đợt 

này 

Ghi chú 

  5 Xã Minh Sơn         400 400   

- 
Đường nối từ thôn Chò Tráng, xã Minh 
Sơn đi thôn Cao Sơn, xã Nguyệt Ấn  

UBND xã 
Minh Sơn  

CV số 9368/SXD-
QLHT ngày 

21/10/2025 của Sở 
Xây dựng 

Sụt lún, sạt lỡ taluy âm rác với chiều dài khoảng 

300m; trong đó sạt hỏng toàn bộ đoạn bắc qua 
suối Mỏ Ấm dài khoảng 70m 

Làm lại nền, mặt đường và cống thoát 
nước qua suối Mỏ Ấm, kết cấu mặt 
đường bằng BTXM, chiều rộng mặt 
đường theo hiện trạng. 

400 400  

  6 Xã Ngọc Liên         7.500 7.500  

- 
Cầu Lim Còm, xã Ngọc Liên, tỉnh 

Thanh Hoá 

UBND xã 

Ngọc Liên 
nt Mưa lũ sau bão sập, cuốn trôi toàn bộ cầu 

Xây dựng lại cầu dân sinh, dầm giản 
đơn kết cấu BTCT, chiều rộng cầu 
B=(3,5-4,5)m, lòng cầu B=(3,0-4,0)m 

7.500 7.500  

  7 Xã Nguyệt Ấn         3.200 3.200  

- Cầu Thôn Mết, xã Nguyệt Ấn 
UBND xã 
Nguyệt Ấn  

nt 
Bê tông gia cố tứ nón mố cầu bị hư hỏng, xói lở 
mố cầu. Hiện đã cấm xe ô tô qua cầu 

Bóc bỏ bê tông tứ nón mố cầu bị hư; 

Gia cố tứ nón mố cầu; bằng bê tông 
cốt thép; Kè gia cố 

1.300 1.300  

- 
Công trình trên đường Tràn Nan từ 

Đắm Vân Giang đi thôn Giỏi 
nt nt 

Hiện trạng công trình cống bản dài 4m đã bị lũ 

cuốn trôi, sập gây đứt đường, đứt đường dẫn; đang 
thông xe tạm bằng các cây luồng xếp lại với nhau 

Hoàn trả xây dựng cống khảu độ 4x4 

mới  
1.300 1.300  

- 
Đường giao thông thôn Cao Sơn đi xã 
Minh Sơn 

nt nt 

Sụt, trượt mất nền mặt đường, phương tiện cơ giới 

không đi qua được, chiều dài khoảng 70m, mặt 
đường cũ là BTXM 

Đắp lại nền đường và xây dựng cống 

bản tại vị trí tụ thủy khu vực sạt trượt; 
hoàn trả lại mặt đường BTXM. Gia cố 
rọ đá chân mái ta luy đường 

600 600  

  8 Xã Như Thanh         600 600  

- Tràn Xuân Thành 
UBND xã 

Như Thanh 
nt 

Do ảnh hưởng của cơn bão số 10, mưa lũ nước 
dâng cao, chảy xiết đã làm xói trôi, hư hỏng toàn 

bộ mái tràn BTXM phía hạ lưu; xói lở vào bên 
trong thân tràn 

Hoàn trả lại phần hạ lưu tràn bị xói 

trôi, hư hỏng; đắp hoàn trả lòng tràn bị 
xói trôi. 

600 600  

  9 Xã Xuân Du         100 100   
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Số 

TT 

Nội dung, hạng mục đề nghị xử lý, 

khắc phục 

Đơn vị tổ 

chức thực 

hiện/địa 

điểm 

Văn bản đề 

xuất/chỉ đạo của 

cấp có thẩm 

quyền; hồ sơ, tài 

liệu khác có liên 

quan  

Khái quát hiện trạng 
Dự kiến nội dung, quy mô đề nghị 

khắc phục, xử lý 

Tổng 

kinh 

nghị hỗ 

trợ 

Kinh 

phí hỗ 

trợ đợt 

này 

Ghi chú 

- Đường thôn 9 đi thôn 12 xã Xuân Du: 
UBND xã 
Xuân Du 

nt 

Đường thôn 9 đi thôn 12 xã Xuân Du là tuyến 

đường chính kết nối giữa từ ĐT.514 và các khu 
dân cư (khoảng 100 hộ dân). Do ảnh hưởng của 
cơn bão số 10, mưa lũ nước dâng cao, chảy xiết 

nước qua cống (03 cống tròn đường kính 1,0m); 
phía hạ lưu cống dòng chảy bị uốn khúc, làm cho 

dòng chảy bị cuộn dòng gây ra làm cho đoạn 
đường giáp với cống bị sụt lún, hoàn toàn dài 

khoảng 20m (Bn=4,0m, mặt đường BTXM rộng 
3,0m) ách tắc giao thông. 

Đắp hoàn trả nề đường, hoàn trả mặt 
đường BTXM, kè rọ thép chống xói 

100 100  

10 Xã Mậu Lâm         8.000 8.000  

- 
Sửa chữa nâng cấp đường, làm cầu 
thôn Cầu Hồ, xã Mậu Lâm, tỉnh Thanh 

Hoá 

UBND xã 
Mậu Lâm 

nt 

 - Đường tràn bị xói lở nghiêm trọng, mặt tràn bê 

tông bị xói lở và trôi làm hỏng 2/3 phía hạ lưu 
tràn, chiều dài 30m, rộng 4,5m, sâu 3m, nước lũ đã 
xoáy sâu vào lòng đất dưới nền đường bê tông;  - 
Đầu tư xây dựng cầu tràn bằng BTCT với chiều 

dài dự kiến khoảng 30m 

Đầu tư xây dựng cầu tràn bằng BTCT 
với chiều dài dự kiến khoảng 30m, tải 

trọng thiết kế HL93; bề rộng cầu 

Bc=(0,5+0,5+7,0)=8,0m và đường hai 
đầu cầu có quy mô đảm bảo quy mô 
đường GTNT cấp A (theo 2 TCVN 
10380-2014): Chiều rộng nền đường 

Bn=6,5m; chiều rộng mặt đường 
Bm=3,5m; chiều rộng lề đường 
Bl=2x1,5=3,0m 

8.000 8.000  

 11 Xã Thanh Kỳ         1.100 1.100   

- Đường thôn  Hợp Tiến, xã Thanh Kỳ  
UBND xã 
Thanh Kỳ 

nt 

Tuyến đường thôn Hợp Tiến xã Thanh Kỳ, là 
tuyến đường nối từ ĐT.529 qua thôn Hợp Tiến đi 
thôn Phú Quý (với khoảng 200 hộ dân). Do ảnh 

hưởng của cơn bão số 10, mưa lũ nước dâng cao, 
chảy xiết nước không thoát kịp qua cống (2 cống 
tròn đường kính 1,0m) đã làm xói trôi toàn bộ 
đoạn đường dài khoảng 15m gây ách tác giao 

thông, cống tròn bị hư hỏng 

Xây dựng cống bản BTCT khẩu độ 

3,4m để thay thế cống bị hư hỏng, 
đảm bảo thoát nước khu vực, sửa chữa 
lại đoạn đường bê tông bị hư hỏng 

1.100 1.100  

 12 Xã Giao An         800 800  

- 
Đường từ QL.15 đi xã Giao An, 
Nguyệt Ấn 

UBND xã 
Giao An 

nt 
Tuyến đường nằm sát với tuyến sông âm; do mưa 
lũ làm sạt lở taluy âm, xói lồng vào mép đường, 
sập đổ hệ thống hộ lan tôn lượn sóng 

Kè rọ đá, đắp đất, gia cố lề, lắp dựng 
lại hệ than hộ lan tôn lượn sóng đảm 
bảo giao thông. 

800 800  
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Số 

TT 

Nội dung, hạng mục đề nghị xử lý, 

khắc phục 

Đơn vị tổ 

chức thực 

hiện/địa 

điểm 

Văn bản đề 

xuất/chỉ đạo của 

cấp có thẩm 

quyền; hồ sơ, tài 

liệu khác có liên 

quan  

Khái quát hiện trạng 
Dự kiến nội dung, quy mô đề nghị 

khắc phục, xử lý 

Tổng 

kinh 

nghị hỗ 

trợ 

Kinh 

phí hỗ 

trợ đợt 

này 

Ghi chú 

 13 Xã Yên Khương         3.570 3.570  

- Cầu tràn bản Bôn 
UBND xã 

Yên Khương 

CV số 9368/SXD-

QLHT ngày 

21/10/2025 của Sở 
Xây dựng 

Tràn bản Bôn là tràn liên hợp, cống tràn là loại 
cống bản 2x5,4m, bề rộng tràn B=6m. Hiện trạng 
tràn vẫn đảm bảo cho các phương tiện tham gia 
giao thông; tuy nhiên, mái tràn phía hạ lưu (cả 02 

đầu) đã bị lũ cuốn trôi và xói lồng vào nền đường 

đầu tràn dài khoảng 40m nước tạo thành hàm ếch 
nguy cơ sập, sụt mặt tràn. Tràn Bản Bôn nằm ngay 
trên tuyến đường chính của xã, ngay trung tâm xã 

kết nối nhiều khu dân cư, Đồn Biên Phòng, công 
an xã 

Gia cố mái tràn phía hạ lưu (02 bên 

cống tràn) bằng BTCT, chân khay 

bằng BTXM (dài khoảng 50m), đắp 
đất nền đường đầu tràn 

200 200  

- Cống tràn huối Phay bản Xắng Hằng nt nt 

Hiện trạng là đường tràn liên hợp, cống tràn 
2(1x1)m đã bị xuống cấp; phía thượng lưu đã bị 

đất đá bồi lấp hoàn toàn (khối lượng bồi lấp có 
kích thước 25x30x3)m; cống bị tắc; mái tràn hạ 

lưu bị xói trôi tạo thành hàm ếch dài khoảng 30m; 
nguy cơ bị sụt đường tràn  

Thanh thải dòng chảy khoảng 
2.250m3 đất đá; Gia cố lại mái tràn, 
chân khay thượng, hạ lưu bằng BTXM 
(cả 2 bên) dài 70m; Đắp đất đường 

tràn 

320 320  

- Cống tràn suối Hao bản Xắng Hằng nt nt 

Hiện trạng qua suối bằng cống tròn khẩu độ 

D1500; hiện cống đã bị nước lũ cuốn trôi và hư 
hỏng hoàn toàn; đường hiện đang bị đứt đường và 
đang bị chia cắt 119 hộ dân, đồn biên phòng  

Đầu tư tràn liên hợp:  1. Phần cống 

bản: khẩu độ 5,4m,   Phần đường tràn 

2 phía: khoảng 60m  

2.900 2.900  

- 
Cống qua đường suối Hua tá bản Xắng 
Hằng 

nt nt 

Hiện trạng là đường tràn liên hợp, cống bản 3x3m 

(mặt cống tràn rộng B=3m); mố M2 đã bị lún, xô 

lệch mất tác dụng; đường đầu tràn mía mố M2 đã 
bị xói lồng, nguy cơ dầm bản và đường tràn bị sập 
hoàn toàn; nguy cơ mất an toàn giao thông 

Làm lại 01 mố cống bản, bản mặt 
cống và đường tràn bằng BTXM dài 
20m và gia cố mái tràn 02 bên dài 

20m 

150 150  

 14 Xã Yên Thắng         1.340 1.340   
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Số 

TT 

Nội dung, hạng mục đề nghị xử lý, 

khắc phục 

Đơn vị tổ 

chức thực 

hiện/địa 

điểm 

Văn bản đề 

xuất/chỉ đạo của 

cấp có thẩm 

quyền; hồ sơ, tài 

liệu khác có liên 

quan  

Khái quát hiện trạng 
Dự kiến nội dung, quy mô đề nghị 

khắc phục, xử lý 

Tổng 

kinh 

nghị hỗ 

trợ 

Kinh 

phí hỗ 

trợ đợt 

này 

Ghi chú 

- 
Công trình tràn bản Cơn, xã Yên 
Thắng, tỉnh Thanh Hóa  

UBND xã 
Yên Thắng 

nt 

Tràn Bản Cơn là tràn liên hợp, cống tràn là loại 
cống bản 2x5,4m, bề rộng tràn B=6m. Hiện trạng 
đường tràn đã sụt lún, xói trôi phía đầu mố M1 

(chiều dài xói trôi đường tràn khoảng 15m), các 
phương tiện không thể qua lại; mái tràn cả 02 bên 

đường tràn đã bị lũ cuốn trôi, nước xói vào đường 
đầu tràn tạo thành hàm ếch nguy cơ sập toàn bộ 

mặt tràn.  

 Làm lại đường đầu tràn phía mố M1 
bao gồm: Gia cố mái tràn bằng BTCT, 

chân khay bằng BTXM (dài khoảng 
40m cho cả 02 bên), đắp đất nền 
đường đầu tràn, làm mặt tràn bằng 
BTXM khoảng 120m2: kè ốp mái 

đường phía thượng lưu dài khoảng 
25m (cao 15m). Gia cố Gia cố mái 
tràn, chân khay hạ lưu phía mố M2 
bằng BTCT dài khoảng 20m; đắp đất 

đường đầu tràn 

600 600  

- 
Xây dựng khẩn cấp Cầu bản Vịn, xã 

Yên Thắng, tỉnh Thanh Hóa 
nt nt 

Cầu Bản Vịn, xã Yên Thắng là công trình đầu tư 
xây dựng thuộc dự án xây dựng cầu dân sinh và 
quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) trên 

địa bàn tỉnh Thanh Hóa (cầu có bề rộng toàn cầu 
Bc=4m, Bxc=3m, đang còn tốt). Hiện trạng tứ nón 
cầu phía mố M2 (gia cố bằng bê tông xi măng) và 
đoạn đường đầu cầu giáp mố M2 đã bị sạt lở 02 

bên, nguy cơ đứt đường, ảnh hưởng đến an toàn 

giao thông và an toàn công trình cầu 

- Gia cố lại tứ nón cầu phía mố M2 
bằng BTCT, chân khay bằng BTXM 
(mái taluy cao khoảng 20m); đắp đất 

tứ nón mố M2. Làm lại đoạn đường 

đầu cầu dài khoảng 15m (bao gồm bản 
giảm tải) và làm lại mặt đường đầu 
cầu bằng BTXM dài khoảng 15m, 

rộng 4m. 

740 740  

15 Xã Bá Thước         400 400  

- 
Đường giao thông khu phố Sán, xã Bá 

Thước 

UBND xã 

Bá Thước 
nt 

Sụt lún taluy âm 01 vị trí chiều dài khoảng (25 -
30)m, chênh cao mặt đường với chân ta luy (5-
7)m; xói lồng nguy cơ sập mặt đường BTXM, xói 
taluy âm đoạn dài 6m, vỡ sập cống chắn  nước 

phía thượng lưu. 

Xây dựng tường chắn chân ta luy kết 
hợp gia cố mái bằng BTXM  hoặc đá 

hộc xây; khôi phục mặt đường, lề 
đường, ta luy nền đường 

400 400  

 16 Xã Thiết Ống         1.100 1.100   

- 
Đường tràn nối từ QL.15 sang ĐT. 
518E tại thôn Thúy, xã Thiết Ống, tỉnh 
Thanh Hóa.  

UBND xã 
Thiết Ống 

nt 

 Đường tràn giao thông thôn Thúy bị lũ cuốn trôi 

phía ĐT.518E khoảng (20-25)m và toàn bộ chân 
khay, đáy cống của sân tiêu năng bị cuốn trôi; xói 
hở hàm ếch phía hạ lưu mái tràn khoảng 15m.  

Hoàn trả lại đường đầu tràn có gia cố 

mái và chân khay bằng BTXM; đồng 

thời bổ sung thêm cống bản tương tự 
như cống trong tràn cũ để tăng cường 
khả năng thoát lũ vào vị trí lòng suối 

mới bị mưa lũ mở rộng; bổ sung hệ 
thống cảnh báo ngập nước, ATGT 

1.100 1.100  

17 Xã Cổ Lũng         1.300 1.300  
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Số 

TT 

Nội dung, hạng mục đề nghị xử lý, 

khắc phục 

Đơn vị tổ 

chức thực 

hiện/địa 

điểm 

Văn bản đề 

xuất/chỉ đạo của 

cấp có thẩm 

quyền; hồ sơ, tài 

liệu khác có liên 

quan  

Khái quát hiện trạng 
Dự kiến nội dung, quy mô đề nghị 

khắc phục, xử lý 

Tổng 

kinh 

nghị hỗ 

trợ 

Kinh 

phí hỗ 

trợ đợt 

này 

Ghi chú 

- 
Đường giao thông các đoạn đi qua thôn 
Ấm Hiêu; thôn Lọng đi thôn La Ca; 

thôn La Ca đi thôn Tến Mới 

UBND xã 
Cổ Lũng 

CV số 9368/SXD-

QLHT ngày 
21/10/2025 của Sở 

Xây dựng 

Đoạn thôn Ấm Hiêu: Ta luy dương bị sạt lở làm 
đẩy trồi mặt đường bê tong xi măng và rãnh dọc 

thoát nước bị sập, nước đọng lại trên mặt đường. 
Chiều dài cung trượt khoảng 70m, cao khoảng 

12m; đường bê tông và rãnh thoát nước bị hư hỏng 
(30-40)m, rộng 4m . Đoạn thôn Lọng đi thôn La 
Ca: Taluy âm sạt lở, xói sâu vào mặt đường 

BTXM, chiều dài khoảng 35m, chênh cao mặt 

đường với chân taluy khoảng (2-3)m. 

Đoạn thôn La Ca đi thôn Tến Mới: Taluy âm sạt 
lở, xói sâu vào mặt đường BTXM, chiều dài 
khoảng (35-40)m, chênh cao mặt đường với long 

suối khoảng (3-5)m 

1. Đào, hót đất sụt phía ta luy dương; 
tạo rãnh dọc đất kết hợp xếp rọ thép 

đá hộc kiểu tường chắn phía chân ta 
luy dương nhằm chắn việc tụt/trượt 

bùn, sét, đất, đá lăn ra đường; hoàn 
trả, sứa chữa lại mặt đường BTXM. 
2.Đắp hoàn trả nền đường và mái ta 

luy, gia cố mái bằng đá hộc 

xây/BTXM; hoàn trả, sửa chữa lại mặt 

đường BTXM. 
3. Gia cố chống xói chân và mái ta luy 
bằng rọ thép  đá hộc/BTXM; hoàn trả, 

sửa chữa lại mặt đường BTXM. 

1.300 1.300  

18 Xã Pù Luông         7.000 7.000   

- 
Kè chống sạt lở tuyến đường trục xã 

đoạn qua thôn Đôn, xã Pù Luông.  

UBND xã 

Pù Luông 
nt 

Đây là tuyến đường trục chính của vùng du lịch Pù 

Luông, chiều rộng mặt đường (5,5-7)m, kết nối 
vào các điểm du lịch và các cơ sở lưu trú trên địa 

bàn; khu vực dân cư đông đúc. Có 03 điểm sạt lở 
taluy âm gồm: 01 vị trí sạt mất 1/2 mặt 
đường,chiều dài khoảng 60m, chiều sâu taluy âm 

khoảng (12-15)m;  01 vị trí sạt mất 1/3 mặt đường, 

chiều dài khoảng 40m, chiều sâu taluy (7-8)m;  01 
vị trí sạt vào 1/2 mặt đường, hiện đang là cung 
trượt có nguy cơ sạt tiếp, chiều dài 70m, chiều sâu 
khoảng (10-12)m 

Đề xuất xây dựng tường BTXM chân 
taluy để giữ ổn định móng; đắp đất, 
gia cố mái BTXM; hoàn trả, khôi phục 

mặt đường phần bị sạt lở; bổ sung hệ 

thống hộ lan, ATGT. 

7.000 7.000  

19 Xã Điền Lư         600 600  

- Cầu thôn Dầm Tám xã Điền Lư 
UBND xã 

Điền Lư 
nt 

Cầu nằm trên đường giao thông nối thôn Điền Lý 

và thôn Dầm Tám; hiện trạng cầu sụt lún tứ nón 

Bổ sung chân khay, hoàn trả lại kết 

cấu cầu 
600 600  

 20 Xã Điền Quang         3.000 3.000   

- 
Xử lý hư hỏng 03 tràn (thôn Chiềng 
Má, thôn Lau, Chiềng Mưng) bị hư 
hỏng nặng 

UBND xã 
Điền Quang 

nt 

 - Tràn thôn Chiềng Má bị cuốn trôi đứt đường 
khoảng 200m, phần đường còn lại sạt lở ta luy;  
- Tràn thôn Lau dài khoảng 130m đã bị cuốn trôi 

hoàn toàn khoảng 35m, phần còn lại đã bị hư hỏng 
nặng, nước chảy xiết gây cô lập hoàn toàn thôn 
Lau (141 hộ) với trung tâm xã. 
- Tràn Chiềng Mưng sạt lở mái tràn khoảng 20m 

và ta luy âm đường đầu tràn khoảng 30m  

Hoàn trả lại đường đầu tràn có gia cố 
mái và chân khay bằng BTXM; đồng 
thời bổ sung thêm cống bản tương tự 
như cống trong tràn cũ để tăng cường 

khả năng thoát lũ vào vị trí lòng suối 
mới bị mưa lũ mở rộng; thanh thải đất, 
đá bồi lập trước, trong và sau dòng 
chảy của cống trong tràn; hoàn trả lại 

mặt đường tràn BTXM; bổ sung hệ 
thống cảnh báo ngập nước, ATGT 

3.000 3.000  



30 

 

Số 

TT 

Nội dung, hạng mục đề nghị xử lý, 

khắc phục 

Đơn vị tổ 

chức thực 

hiện/địa 

điểm 

Văn bản đề 

xuất/chỉ đạo của 

cấp có thẩm 

quyền; hồ sơ, tài 

liệu khác có liên 

quan  

Khái quát hiện trạng 
Dự kiến nội dung, quy mô đề nghị 

khắc phục, xử lý 

Tổng 

kinh 

nghị hỗ 

trợ 

Kinh 

phí hỗ 

trợ đợt 

này 

Ghi chú 

 21 Xã Quý Lương         1.300 1.300  

- 
Đường tràn thôn Mật Thành, xã Quý 
Lương 

UBND xã 
Quý Lương 

CV số 9368/SXD-

QLHT ngày 
21/10/2025 của Sở 
Xây dựng; QĐ số 
3096/QĐ-UBND 

tỉnh ngày 
19/9/2025 của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

Đường tràn thôn Mật Thành dài 50m, rộng (5-
5,5)m, trôi đứt chiều dài khoảng 30m đầu phía 
thôn Mật Thành  phát sinh, mở rộng lòng suối sâu 
hơn so với long cống trong tràn cũ; cống trong 

tràn khẩu độ B=5,4m chưa bị hư hỏng . Do khẩu 

độ cống thoát nước của tràn cũ hiện nay chế độ 
dòng chảy và mực nước có thay đổi so với trước 
đây nên khi mưa kéo dài, đường tràn thường 

xuyên bị ngập nước. 

Hoàn trả lại đường đầu tràn có gia cố 

mái và chân khay bằng BTXM; đồng 
thời, bổ sung cống bản tương tự như 
cống trong tràn cũ để tăng cường khả 
năng thoát lũ vào vị trí lòng suối mới 

bị mưa lũ mở rộng; hoàn trả lại mặt 
đường tràn BTXM; bổ sung hệ thống 
cảnh báo ngập nước, ATGT 

1.300 1.300  

 22 Xã Nam Xuân         2.400 2.400   

- 
Đường giao thông bản Đôn Pù, xã Nam 

Xuân, tỉnh Thanh Hóa. 

UBND xã 

Nam Xuân 

CV số 9368/SXD-

QLHT ngày 

21/10/2025 của Sở 
Xây dựng 

Đây là tuyến đường duy nhất để nhân dân đi lại, 
kết nối với địa bàn khác. Bản có 54 hộ, với 251 

nhân khẩu; Bản Đuin Pù có 1 điểm Trường Mầm 

non và điểm trường tiểu học (lớp 1+2) học tại bản. 
Do mưa, lũ gây sạt trượt taluy âm sâu vào mặt 
đường có nguy cơ đứt đường. 

Kè rọ đá kết hợp đắp đất taluy âm, 

hoàn trả mặt đường BTXM 
500 500  

- 
Cầu bản Bút Xuân, xã Nam Xuân, tỉnh 

Thanh Hóa 
nt nt 

Cầu Bút Xuân phục vụ cho nhân dân trong bản và 
1 phần nhân dân bản Bút qua lại. Bản Bút Xuân 

gồm 150 hộ và 673 khẩu. Trôi cây cầu bắc qua 
suối với chiều dài khoảng 12m. 

Hoàn trả mố cấu, dầm bản cầu dân 

sinh bị xói trôi 
1.500 1.500  

- 
Đập tràn bản Bút, xã Nam Xuân, tỉnh 
Thanh Hóa. 

nt 

CV số 9368/SXD-

QLHT ngày 
21/10/2025 của Sở 

Xây dựng 

Tuyến đường qua tràn bản Bút phục vụ cho 106 hộ 
và 482 khẩu; đồng thời, cầu tràn bản Bút là đường 

duy nhất xe oto có thể đi vào khu du lịch cộng 
đồng của xã Nam Xuân (Bản Bút). Do mưa, lũ gây 

hư hỏng chân khay, mái tràn BTXM; Sụt lở một 
phần đoạn đường tràn 

Hoàn trả đường đầu tràn bằng BTXM; 
Hoàn trả mái tràn kết hợp chân khay 

400 400  

 23 Xã Thiên Phủ         1.160 1.160  

- 
Đường giao thông từ bản Chiềng đi bản 
Bâu xã Thiên Phủ, 

UBND xã 
Thiên Phủ 

nt 

Tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 12,650km; 

điểm đầu giao với QL15C, điểm cuối giao với 
gianh giới đất bản Sủa, xã Sơn Điện phục vụ phát 
triển kinh tế, kết nối giao thông của các địa 
phương tỉnh Thanh Hóa. Do mưa lũ gây sạt lở 

taluy âm, ăn sâu vào nền đường 

- Đối với đoạn nền, mặt đường bị sạt 
lở taluy âm: Kè rọ đá kết hợp đắp đất 

(L=50m). 
- Hoàn trả mái tràn kết hợp chân khay 
BTXM, chiều dài L = 15m 

600 600  
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Số 

TT 

Nội dung, hạng mục đề nghị xử lý, 

khắc phục 

Đơn vị tổ 

chức thực 

hiện/địa 

điểm 

Văn bản đề 

xuất/chỉ đạo của 

cấp có thẩm 

quyền; hồ sơ, tài 

liệu khác có liên 

quan  

Khái quát hiện trạng 
Dự kiến nội dung, quy mô đề nghị 

khắc phục, xử lý 

Tổng 

kinh 

nghị hỗ 

trợ 

Kinh 

phí hỗ 

trợ đợt 

này 

Ghi chú 

- 
Đường giao thông từ bản Chong đi bản 

Sài xã Thiên Phủ 
nt nt 

Tuyến đường kết nối Trung tâm xã với khu dân cư 
bản Sài (phục vụ đi lại cho 135 hộ bản Sài); do 

mưa lũ xói lồng gây sạt lở taluy âm, hư hỏng hoàn 
toàn khoảng 100m mặt đường. 

Hoàn trả mặt đường BTXM; kè rọ đá 

kết hợp đắp đất taluy âm 
560 560  

 24 Xã Trung Thành         1.100 1.100  

- 
Đường giao thông từ bản Chiềng đi bản 
Sạy 

UBND xã 
Trung Thành 

nt 

Tuyến đường phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân 
bản Tang, bản Sạy và bản Chiềng (gồm 264 hộ và 
1.036 khẩu). Do mưa, lũ làm sạt lở taluy dương 
tắc đường và sạt lở taluy âm sát mép đường nhựa 

Hót đất sạt taluy dương mặt đường; 
Kè rọ đá kết hợp đắp đất taluy âm 

1.100 1.100  

 25 Xã Xuân Chinh         12.000 12.000  

- 
Tuyến đường từ xã Xuân Chinh đi xã 
Thắng Lộc 

UBND xã 
Xuân Chinh 

nt 

Tuyến đường từ xã Xuân Chinh đi xã Thắng Lộc 

có chiều dài khoảng 5,4km, nền đường rộng 5,0 - 
6,5m, mặt đường láng nhựa rộng từ 3,5 - 5,0m; 
trong đó đoạn qua địa phận xã Xuân Chinh có 
chiều dài 2,5km; nề đường rông từ 5, Do mưa lớn 

đã làm xói lở hư hỏng nặng nền, mặt đường 
khoảng là 610m, nhiều đoạn bị xói lở nặng tạo 
thành rãnh sâu, có vị trí sâu khoảng 4m, rộng 1,5 - 
3m dọc tuyến đường; hệ thống rãnh thoát nước 

dọc bằng đá xây (kích thước đáy rãnh B=0,4m) hai 

bên tuyến cuốn trôi hư hỏng. Các vị trí cống ngang 
bị đất đá vùi lấp; một số vị trí ta luy âm bị sạt lở. 
Hiện nay, các phương tiện không thể lưu thông 

qua đoạn tuyến. 

Đầu tư xây dựng, hoàn trả nền đoạn 
tuyến bị hư hỏng; mặt đường bằng 

BTXM; hoàn trả rãnh thoát nước dọc 
có tiết diện đảm bảo thoát nước khi có 
mưa lũ lớn; sửa chữa, thay thế một số 
cống có khẩu độ đảm bảo thoát nước; 

xử lý gia cố mái ta luy âm tại các vị trí 

bị sở lở,...  

9.500 9.500  

- 
Đường khu Đổng Pùng thôn Chẻ Dài, 
xã Xuân Chinh 

nt nt 

Đường khu Đổng Pùng thôn Chẻ Dài có điểm đầu 

giao với tuyến đường xã tại cầu sông Đạt đi đội 4 
thôn Chẽ Dài, là tuyế đường độc đạo phục vụ nhu 
cầu đi lại của 35 hộ dân với 140 nhân khẩu; tuyến 

đường nằm dọc với sông Đạt; do mưa lớn, nước lũ 

dâng cao đã làm xói lở ta luy âm vào nền, xói lồng 
vào mặt đường BTXM trên 02 đoạn tuyến dài 
khoảng 170m; đặc biệt do dòng chảy mạnh, thúc 
vào nền đường, làm sụt lở hoàn toàn, gây đứt 

đường đoạn tuyến dài khoảng 80m, sâu khoảng 4 - 
5m. 

 - Đối với đoạn sạt lở ta luy âm: kè rọ 
thép đá hộc mái ta luy âm, đắp đất 

hoàn trả, hoàn trả mặt đường BTXM.- 
Đối với đoạn tuyến bị hư hỏng đứt gãy 
hoàn toàn: đắp hoàn trả nền đường, kè 
rọ thép đã hộc dọc bờ sông, hoàn trả 

mặt đường BTXM, bổ sung hệ thống 
ATGT. 

2.500 2.500  
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Số 

TT 

Nội dung, hạng mục đề nghị xử lý, 

khắc phục 

Đơn vị tổ 

chức thực 

hiện/địa 

điểm 

Văn bản đề 

xuất/chỉ đạo của 

cấp có thẩm 

quyền; hồ sơ, tài 

liệu khác có liên 

quan  

Khái quát hiện trạng 
Dự kiến nội dung, quy mô đề nghị 

khắc phục, xử lý 

Tổng 

kinh 

nghị hỗ 

trợ 

Kinh 

phí hỗ 

trợ đợt 

này 

Ghi chú 

 26 Xã Yên Nhân         5.880 5.880  

- 
Xử lý sạt lở ta luy dương một số tuyến 
đường trên địa bàn xã Yên Nhân bị 
chia cắt do bão số 5 và mưa lũ gây ra 

UBND xã 

Yên Nhân 

CV số 9368/SXD-

QLHT ngày 
21/10/2025 của Sở 
Xây dựng; Văn bản 
số 16288/UBND-

CNXDKH ngày 
23/9/2025 của 

UBND tỉnh, QĐ số 
2952/QĐ-UBND 

ngày 31/8/2025, 

CV số 511/UBND-
KT ngày 

07/10/2025 của 

UBND xã Yên 

Nhân 

Do ảnh hưởng của cơn bão số 5 (Kajiki) năm 2025 
và mưa lũ gây ra trên các tuyến đường, xã, thôn 
bản trên địa bàn xã Yên Nhân làm sạt lở đất, đá 

taluy dương; sa bồi mặt đường, gây ách tắc giao 
thông nhiều ngày trên các tuyến đường vào thôn 
Khong đi thôn Mỵ và đường vào thôn Mỏ 

Hót đất đá sạt trượt ta luy dương gây 
đường trên các tuyến, đảm bảo giao 

thông, phục vụ vnhu cầu đi lại của 
nhân dân và các cháu đến trường  

1.230 1.230  

- Đường tràn thôn Mỏ xã Yên Nhân nt 

CV số 9368/SXD-

QLHT ngày 
21/10/2025 của Sở 
Xây dựng; QĐ số 

2952/QĐ-UBND 

ngày 31/8/2025 

Đường tràn thôn Mỏ nằm trên tuyến có điểm điểm 
đầu nối từ QL47 đi thôn Mỏ, phục vụ nhu cầu đi 
lại của 88 hộ dân, đây là tuyến đường chính kết 

nối khu dân cư thôn Mỏ với tuyến đường QL47; 

do ảnh hưởng bão lũ, đã làm đường tràn thôn Mỏ 
bị hư hỏng, đường đầu tràn bị sạt lở chiều dài 
khoảng 20m; chân khay, mái tràn phía hạ lưu bị 
xói trôi, hư hỏng, xói lở đất đắp mái trần và xói 

lồng vào thân tràn  

Gia cố, hoàn trả chân khay, mái tràn; 
gia cố đường đầu tràn bằng rọ thép đá 
hộc, đắp đất hoàn trả mái tràn và lòng 

tràn, phía hạ lưu; thanh thải dòng chảy 

300 300  

- Đường tràn thôn Mỵ xã Yên Nhân nt nt 

Đường tràn thôn Mỵ nằm trên tuyến đường từ 

QL47 đi thôn Mỵ và thôn Khong, phục vụ nhu cầu 
đi lại của bà con nhân dân thôn Mỵ và thôn Khong 
tổng 02 thôn 400 hộ dân. Do ảnh hưởng bão lũ, đã 
làm đường tràn thôn Mỵ bị hư hỏng nặng; toàn bộ 

phần chân khay, mái tràn (phía QL.47) hạ lưu bị 

sạt, lở hư hỏng hoàn toàn, tường cánh cống trong 
tràn bị xói trôi, đất đắp trong lòng tràn bị xói lồng 
vào thân tràn khoảng 2/3 chiều rộng mặt tràn; 

phần chân khay tràn phía thôn Mỵ bị xói trôi mái 
tràn phía hạ lưu, phần đường đầu tràn bị sói sát 
vào sát mặt đường gây mất an toàn cho công trình 
và ATGT 

Gia cố, hoàn trả chân khay, mái tràn 

bằng phía hạ lưu bằng BTXM; gia cố 

đường đầu tràn bằng rọ đá hộc hộc, 
đắp đất hoàn trả lòng tràn, mái tràn 
phía hạ lưu; thanh thải dòng chảy. 

500 500  
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Số 

TT 

Nội dung, hạng mục đề nghị xử lý, 

khắc phục 

Đơn vị tổ 

chức thực 

hiện/địa 

điểm 

Văn bản đề 

xuất/chỉ đạo của 

cấp có thẩm 

quyền; hồ sơ, tài 

liệu khác có liên 

quan  

Khái quát hiện trạng 
Dự kiến nội dung, quy mô đề nghị 

khắc phục, xử lý 

Tổng 

kinh 

nghị hỗ 

trợ 

Kinh 

phí hỗ 

trợ đợt 

này 

Ghi chú 

- 
Xử lý chống sạt lở bờ suối khu nhà văn 

hoá thôn Na Nghịu xã Yên Nhân 
nt nt 

Nhà Văn hoá thôn Na Nghịu nằm giáp với suối Na 

Nghịu, khu vực ngã ba của hai dòng suối; nằm tại 
khu vực phía hạ lưu cầu Na Nghịu. Do ảnh hưởng 
bão lũ, nước dâng cao, chảy xiết đã làm sạt lở bờ 

suối vào đến nhà Văn hoá thôn Na Nghịu, nguy 
hiểm đến công trình nhà và không đảm bảo an 

toàn cho việc sinh hoạt cộng đồng của nhân dân 
thôn Na Nghịu. 

Xây dựng tường kè chống xói, bảo vệ, 
chống sạt lở khu đất nhà văn hoá bằng 

tường kè BTXM dài khoảng 120m, 
chiều cao tường kè khoảng 3,0m. 

3.850 3.850  

 27 Xã Vạn Xuân         15.500 15.500  

- 
Cầu Tà Pé thôn Hang Cáu đi các thôn 

Quạn, Nhồng, Khằm xã Vạn Xuân 

UBND xã 

Vạn Xuân 

CV số 9368/SXD-

QLHT ngày 
21/10/2025 của Sở 
Xây dựng; Thông 
báo số 196/TB-

UBND ngày 
07/10/2025 

Cầu dân sinh Tà Pé bắc qua sông Nhồng, nằm trên 
tuyến đường kết nối giao thông thôn Hang Cáu với 
các thôn Quạn, Nhồng, Khằm (gồm có 514 hộ dân 

với 2.606 nhân khẩu) và trung tâm xã, là tuyến 

giao thông phục vụ nhân dân đi lại và học sinh đi 
học đến khu lẻ của Trường Tiểu học và Trường 
Mầm non xã Vạn Xuân; hiện trạng cầu là BTCT 
có 8 nhịp, dài 40m (chiều dài toàn cầu dài khoảng 

52m), chiều rộng cầu 1,75m (phần xe chạy rộng 
1,4m), lan can thép, đường 2 đầu cầu là đường 
BTMX rộng 3,0m, Do ảnh hưởng của cơn bão dố 
10, mưa lũ dâng cao, chảy siết đã làm cầu bị hư 

hỏng, sập gãy trụ, nhịp, lan can sắt bị cuốn trôi 

Đầu tư xây dựng cầu BTCT, chiều dài 

cầu khoảng 56m; bề rộng toàn cầu 

7,0m (Bxc=6,0); phần đường đầu cầu 

bằng BTXM, Bn=6,0m, Bm=3,5m 

15.000 15.000  

- Đường tràn Cang Khèn xã Vạn Xuân nt 

CV số 9036/SXD-
QLHT ngày 

12/10/2025 của Sở 
Xây dựn 

Đường tràn Cang Khèn qua sông Luộc, nằm trên 

tuyến đường thôn Cang Khèn là tuyến đường độc 
đạo phục vụ nhu cầu đi lại của 20 hộ dân (87 nhân 
khẩu) để kết nối với khu vực trung tâm của thôn. 

Mặt tràn bê tông rộng 6,0m; thoát nước bằng cống 
bản 2x2,4m; đường đầu tràn là BTXM rộng 3,5m. 

Do ảnh hưởng của mưa lũ đường tràn bị hư hỏng 
nặng; mái tràn phái hạ lưu một số vị trí bị cuốn 

trôi và xói trôi phần đất đắp lồng sâu vào thân 
tràn; đường đầu tràn bị xói trôi, hư hỏng khoảng 
40m 

Gia cố, hoàn trả chân khay, mái tràn; 

gia cố đường đầu tràn bằng rọ thép đá 
hộc, đắp đất hoàn trả mái tràn và lòng 

tràn; hoàn trả đường đấu tràn bị xói 
trôi 

500 500  

 28 Xã Bát Mọt         14.850 14.850  
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Số 

TT 

Nội dung, hạng mục đề nghị xử lý, 

khắc phục 

Đơn vị tổ 

chức thực 

hiện/địa 

điểm 

Văn bản đề 

xuất/chỉ đạo của 

cấp có thẩm 

quyền; hồ sơ, tài 

liệu khác có liên 

quan  

Khái quát hiện trạng 
Dự kiến nội dung, quy mô đề nghị 

khắc phục, xử lý 

Tổng 

kinh 

nghị hỗ 

trợ 

Kinh 

phí hỗ 

trợ đợt 

này 

Ghi chú 

- 
Tuyến đường nối quốc lộ 47 đi thôn 
Ruộng xã Bát Mọt 

UBND xã 
Bát Mọt 

CV số 9368/SXD-

QLHT ngày 
21/10/2025 của Sở 
Xây dựng; QĐ số 
2952/QĐ-UBND 

ngày 31/8/2025 của 
Chủ tịch UBND 

tỉnh 

 Tuyến đường nối quốc lộ 47 đi thôn Ruộng xã Bát 

Mọt có chiều dài khoảng 4km; là tuyến đường độc 
đạo nối thôn Ruộng 50 hộ dân) với trung tâm xã 
Bát Mọt; nền đường rộng 5,0m, mặt đường bê 

tông rộng 3,0m; tuyến đường nằm giáp với suối 
Luồng. Do ảnh hưởng bão lũ, mước dâng cao, 

chảy xiết đã làm tuyến đường bị sạt lở, đứt đường 
tại 07 vị trí dài 760m; xói trôi, hư hỏng 02 đường 

tràn; sạt lở mái ta luy âm dài khoảng 205m. 

Hoàn trả nền mặt đường tại các đoạn 

bị xói trôi đứt đường; gia cố, hoàn trả 
02 đường tràn bị hư hỏng; xử lý gia cố 
mái ta luy âm bằng tường chắn hoặc 

kè rọ thép đá hộc tại các vị trí sạt lở ta 
luy âm, đắp đất hoàn trả nề, mặt 

đường; bổ sung 01 cống khẩu độ 1,5m 
tại vị trí khe tụ thuỷ chưa có cống gây 

đứt đường. 

9.500 9.500  

- 
Xử lý sạt lở tuyến đường từ thôn Cạn 

đi thôn Chiềng xã Bát Mọt 
nt 

CV số 9368/SXD-
QLHT ngày 

21/10/2025 của Sở 
Xây dựng; QĐ số 

2952/QĐ-UBND 

ngày 31/8/2025 của 
Chủ tịch UBND 

tỉnh 

 Tuyến đường đường từ thôn Cạn đi thôn Chiềng 
xã Bát Mọt có chiều dài khoảng 2km; nền đường 
rộng 6,0m, mặt đường bê tông rộng 4,0m; tuyến 
đường nằm giáp với suối Luồng. Do ảnh hưởng 

bão lũ, mước dâng cao, chảy xiết đã làm tuyến 

đường bị sạt lở ta luy âm vào đến mép đường 
BTXM và xói lồng vào mặt đường tại 02 vị trí với 
chiều dài khoảng 90m. 

Gia cố tại các vị trí sạt lở mái ta luy 
âm bằng kè rọ thép đá hộc, đắp hoàn 

trả nền đường mái ta luy 

1.850 1.850  

- Đường tràn thôn Phống xã Bát Mọt nt nt 

Đường tràn thôn Phống xã Bát Mọt nằm trên 
đường từ QL,47 đi thôn Phống. Do ảnh hưởng bão 
lũ, đã làm đường tràn thôn thôn Phống bị xói trôi, 
hư hỏng mặt tràn dài khoảng 60m và mái tràn phái 

hạ lưu, đất đắp trong trong bị xói trôi. 

Gia cố, hoàn trả chân khay, mái tràn, 
mặt tràn bị xói trôi bằng BTXM, 
BTCT; bổ sung cống bản khẩu độ 
3,4m để thoát nước qua tràn; đắp hoàn 

trả lòng tràn. 

3.500 3.500  

 29 Xã Thanh Phong         1.050 1.050   

- 
Cầu Quang Hùng, thôn Quang Hùng, 
xã Thanh Phong 

UBND xã 

Thanh 
Phong 

CV số 9368/SXD-

QLHT ngày 
21/10/2025 của Sở 

Xây dựng 

Cầu Quang Hùng, thôn Quang Hùng, xã Thanh 

Phong nằm trên tuyến đường xã kết nối từ tuyến 
ĐT.520B vào thôn Quang Hùng, xã Thanh Phong; 
công trình được đầu tư xây dựng thuộc dự án xây 

dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa 
phương (LRAMP) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

Hiện trạng, tứ nón cầu phía mố M1 (gia cố bằng 
bê tông xi măng) và đoạn đường đầu cầu Quang 

Hùng phía mố M1 đã bị sạt lở, sụt đường đầu cầu, 
nguy cơ ảnh hưởng an toàn công trình cầu, đã gây 
đứt đường và hiện UBND xã Thanh Phong đã thực 
hiện các biện pháp cấm người và phương tiện lưu 

thông qua cầu 

- Gia cố lại tứ nón cầu phía mố M1 

bằng BTCT, chân khay bằng BTXM 
(mái taluy cao khoảng 15m); đắp đất 

tứ nón mố M1.- Làm lại đoạn đường 
đầu cầu dài khoảng 20m (bao gồm bản 

giảm tải) và làm lại mặt đường đầu 
cầu dài khoảng 20m, rộng 4m. 

1.050 1.050  
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Số 

TT 

Nội dung, hạng mục đề nghị xử lý, 

khắc phục 

Đơn vị tổ 

chức thực 

hiện/địa 

điểm 

Văn bản đề 

xuất/chỉ đạo của 

cấp có thẩm 

quyền; hồ sơ, tài 

liệu khác có liên 

quan  

Khái quát hiện trạng 
Dự kiến nội dung, quy mô đề nghị 

khắc phục, xử lý 

Tổng 

kinh 

nghị hỗ 

trợ 

Kinh 

phí hỗ 

trợ đợt 

này 

Ghi chú 

 30 Xã Thượng Ninh         400 400  

- Tuyến đường Thượng Ninh- Cát Tân 
UBND xã 
Thượng 

Ninh 
nt 

Do ảnh hưởng của cơn bão số 10, mưa lũ làm sạt 
lở ta luy âm sâu vào 1/3 mặt đường, chiều dài 
30m, sạt lở thẳng đứng sâu khoảng 6m;  

Kè rọ thép đá hộc, đắp đất hoàn trả 
nền đường, hoàn trả mặt đường hư 
hỏng 

120 120  

- 
 Tuyến đường Đồng Chành- Tiến 
Thành 

nt nt 
 Do ảnh hưởng của cơn bão số 10, mưa lũ làm sạt 
lở ta luy âm tại 4 vị trí dài 36m, hư hỏng hạ lưu 
sân cống (01 cống) 

Kè rọ thép đá hộc, đắp đất hoàn trả 

nền đường, hoàn trả mặt đường hư 
hỏng; sửa chữa hư hỏng hạ lưu sân 
cống 

100 100  

- 
 Tràn Ông Đông trên đường Thanh 
Niên thôn Vân Tiến 

nt nt 

Do ảnh hưởng của cơn bão số 10, mưa lũ làm tràn 
Ông Đông bị hư hỏng mái tràn, xói lồng vào lòng 
tràn khoảng 1/2 đường tràn; chiều dài 32m; chiều 

sâu 3,2m 

Xếp rọ đá bảo vệ mái ta luy, đắp cuội 

sỏi hoàn trả lòng tràn và mái tràn bị 

xói lở; lớp trên giáp với mặt tràn, bằng 
lớp bê tông nghèo mác 100#, dày 
50cm. 

180 180  

 31 Xã Tam Chung         950 950   

- 
Kè đường từ cầu bản Lát đi mốc G3 xã 
Tam Chung, đoạn bản Poọng 

UBND xã 
Tam Chung 

nt 

Tuyến giao thông kết nối từ bản Lát (trung tâm xã) 

đi bản Poọng và bản Ón qua khu dân cư (114 hộ 

dân, 704 nhân khẩu), điểm Trường tiểu học khu 
Ón, điểm Trường MN khu Ón và Trạm biên phòng 
Tam Chung, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và 

an ninh quốc phòng. Do mưa, lũ gây sạt lở taluy 
âm, có nguy cơ sạt lở mất đường và ảnh hưởng 

khu dân cư 

Kè rọ đá kết hợp đắp đất taluy âm  950 950  

 32 Xã Quan Sơn         1.000 1.000  

- 

Xử lý vị trí sạt lở taluy dương tại lý 
trình khoảng Km0+750 bên trái tuyến 
đường từ Trung tâm xã Quan Sơn đi xã 

Tam Lư 

UBND xã 
Quan Sơn  

CV số 9368/SXD-
QLHT ngày 

21/10/2025 của Sở 
Xây dựng; QĐ số 
2827/QĐ-UBND 

ngày 21/8/2025 của 

Chủ tịch UBND 
tỉnh 

Sạt lở taluy dương lấp toàn bộ nền mặt đường, gây 
tắc đường 

Hót đất sạt taluy dương mặt đường  1.000 1.000  

 33 Xã Mường Mìn         4.000 4.000   
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Số 

TT 

Nội dung, hạng mục đề nghị xử lý, 

khắc phục 

Đơn vị tổ 

chức thực 

hiện/địa 

điểm 

Văn bản đề 

xuất/chỉ đạo của 

cấp có thẩm 

quyền; hồ sơ, tài 

liệu khác có liên 

quan  

Khái quát hiện trạng 
Dự kiến nội dung, quy mô đề nghị 

khắc phục, xử lý 

Tổng 

kinh 

nghị hỗ 

trợ 

Kinh 

phí hỗ 

trợ đợt 

này 

Ghi chú 

- 
Đường Đường giao thông từ QL217 đi 
bản Yên, xã Mường Mìn, tỉnh Thanh 

Hóa 

UBND xã 

Mường Mìn 

CV số 9368/SXD-
QLHT ngày 

21/10/2025 của Sở 
Xây dựng 

Tuyến đường duy nhất kết nối từ QL 217 và 

UBND xã đi bản Yên với 141 hộ với 686 khẩu và 
Đồn Biên phòng Mường Mìn và điểm trường mầm 
non và điểm trường tiểu học tại bản Yên. Do ảnh 

hưởng của cơn bão số 10 năm 2025, trên tuyến 
đường đã chịu ảnh hưởng nặng nề, sạt lở taluy 

dương 5 vị trí, taluy âm 4 vị trí; trong đó có 2 vị trí 
sạt lở taluy âm tại bản Yên sạt lở vào 2/3 mặt 

đường gây đứt đường và 01 vị trí tại bản mìn sạt lở 
hết mặt đường và kè, người và phương tiện tham 
gia giao thông không thể đi lại qua khu vực này. 

- Kè rọ đá kết hợp đắp đất taluy âm; 
hoàn trả lại mặt đường láng nhựa, 
cống bản thoát nước 1,5m 

- Đoạn qua khu dân cư: Đắp đất taluy 
âm kết hợp gia cố mái và chân khay 
bằng BTXM  

2.400 2.400  

- 
Đường tuần tra cơ động lên đường tuần 
tra biên giới 

nt nt 

Là tuyến đường duy nhất để phục vụ cho công tác 
tuần tra, kiểm tra an ninh biên giới cũng như 

phòng chống cháy rừng trên địa bàn. Do ảnh 
hưởng của cơn bão số 10 năm 2025, trên tuyến 
đường đã chịu ảnh hưởng nặng nề, sạt lở taluy 
dương 14 vị trí, taluy âm 2 vị trí; trong đó có 2 vị 

trí sạt lở taluy âm sạt lở vào 2/3 mặt đường gây 

đứt đường, hiện nay tuyến đường này người và 
phương tiện không thể đi lại qua khu vực này 

Hót đất sạt taluy dương mặt đường; kè 
rọ đá kết hợp đắp đất 

400 400  

- 
Cầu dân sinh bản Mìn, xã Mường Mìn, 
tỉnh Thanh Hóa 

nt nt 

Là tuyến đường duy nhất kết nối với khu tái định 

cử bản Mìn và bản Luốc luốc với số hộ dự kiến bố 
trí là 81 hộ, hiện nay khu tái định cư đang thi công 
bị chia cắt khi cầu dân sinh bị hỏng, do đó ảnh 
hưởng đến tiến độ thi công cũng như ảnh hưởng 

đến hoạt động sản xuất của người dân khi thu 
hoạch lúa bên kia cầu. Cầu dân sinh bản Mìn là 
cầu bê tông rộng 2,5m, dài 30m, nối với khu tái 
định cư bản Luốc Làu và Bản Mìn hiện đang thi 

công, do ảnh hưởng của bão số 5, 10 cầu bị sạt 
hoàn toàn ốp 2 mố cầu, sạt hoàn toàn đường nối 
với mố cầu, sạt lở nặng, là tuysn đường duy nhất 
sang khu tái định cư đang xây dựng 

Hoàn trả mố, tứ nón đường đầu cầu 
chiều dài; gia cố mái thượng, hạ lưu 

1.200 1.200  

 34 Xã Na Mèo         7.000 7.000  
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Số 

TT 

Nội dung, hạng mục đề nghị xử lý, 

khắc phục 

Đơn vị tổ 

chức thực 

hiện/địa 

điểm 

Văn bản đề 

xuất/chỉ đạo của 

cấp có thẩm 

quyền; hồ sơ, tài 

liệu khác có liên 

quan  

Khái quát hiện trạng 
Dự kiến nội dung, quy mô đề nghị 

khắc phục, xử lý 

Tổng 

kinh 

nghị hỗ 

trợ 

Kinh 

phí hỗ 

trợ đợt 

này 

Ghi chú 

- 
Sạt lở bờ hữu suối Son đoạn qua Khu 

tái định cư bản Sa Ná, xã Na Mèo 

UBND xã 

Na Mèo 

CV số 9368/SXD-
QLHT ngày 

21/10/2025 của Sở 
Xây dựng; Thông 
báo số 196/TB-

UBND ngày 

07/10/2025 của 

UBND tỉnh; quyết 
định số 2807/QĐ-

UBND ngày 

19/8/2025 của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

Phạm vi tuyến đường đoạn sát khu tái định cư Sa 
Ná bị sạt lở với chiều dài trên 100m, trong đó sạt 
lở hoàn toàn khoảng 28m không đi lại được. Ở 

phần mái ta luy dương của đoạn đường trên, cũng 

đang xảy ra hiện tượng sạt lở, nằm phía trên là khu 
tái định cư bản Sa Ná, 

Xây dựng tuyến kè gia cố mái bờ hữu 

suối Son đoạn qua khu tái định cư Sa 
Ná. Xử lý bạt mái giảm nguy cơ sạt lở 
phần phía trên mái taluy dương tuyến 

đường. Hoàn trả mặt đường bê tông xi 

măng, bổ sung hệ thống hộ lan, an 
toàn giao thông. 

7.000 7.000  

 35 Xã Sơn Điện         2.300 2.300   

- Đường tràn bản Na Hồ xã Sơn Điện 
UBND xã 
Sơn Điện 

CV số 9368/SXD-
QLHT ngày 

21/10/2025 của Sở 

Xây dựng 

Tuyến đường qua đường tràn bản Na Hồ xã Sơn 

Điện phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, học 
sinh các bản Na Hồ, Xuân Sơn với 198 hộ 921 
nhân khẩu. Do mưa, lũ làm đường đầu tràn phía 

bờ hữu bị trôi hoàn toàn, gây mất an toàn cho 
người và phương tiện qua lại.  

Hoàn trả lại mái tràn và đường đầu 
tràn bị hư hỏng 

300 300  

- Đường tràn bản Bun xã Sơn Điện nt nt 

Tuyến đường quá tràn bản Bun xã Sơn Điện phục 
vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong bản Bun với 
157 hộ 921 nhân khẩu (bên suối 15 hộ/58 khẩu). 

Do mưa, lũ đường đầu tràn phía bờ hữu bị trôi 
hoàn toàn (hiện tại người ân phải làm cầu luồng 
tạm để đi lại), gây mất an toàn cho người và 
phương tiện qua lại.  

Hoàn trả lại mái tràn và đường đầu 
tràn bị hư hỏng; gia cố rọ đá chống xói 

2.000 2.000  

 36 Xã Tam Thanh         2.500 2.500  

- 
Công trình tràn bản Ngàm, xã Tam 

Thanh, tỉnh Thanh Hóa 

UBND xã 

Tam Thanh 
nt 

Tuyến đường qua tràn bản Ngàm kết nối Trung 
tâm xã với khu dân cư bản Ngàm, phục vụ phát 

triển kinh tế xã hội và qan ninh quốc phòng. Do 
bão, lũ hư hỏng chân khay, mái gia cố BTCM; xói 

lồng chân khay BTXM làm sập đường tràn 

Hoàn trả đường đầu tràn và mái tràn 

bằng BTXM kết hợp chân khay 
500 500  
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Số 

TT 

Nội dung, hạng mục đề nghị xử lý, 

khắc phục 

Đơn vị tổ 

chức thực 

hiện/địa 

điểm 

Văn bản đề 

xuất/chỉ đạo của 

cấp có thẩm 

quyền; hồ sơ, tài 

liệu khác có liên 

quan  

Khái quát hiện trạng 
Dự kiến nội dung, quy mô đề nghị 

khắc phục, xử lý 

Tổng 

kinh 

nghị hỗ 

trợ 

Kinh 

phí hỗ 

trợ đợt 

này 

Ghi chú 

- 
Kè chống sạt lở đường giao thông giáp 
suối Pa (đoạn kết nối bản Pa và các 
bản: Cha Lung, Phe) và đường 

nt 

CV số 9368/SXD-
QLHT ngày 

21/10/2025 của Sở 
Xây dựng 

Tuyến đường giao thông giáp suối Pa kết nối 
Trung tâm xã với các bản Pa, bản Cha Lung, bản 
Phe. Do mưa, lũ làm sạt lở taluy âm, ăn sâu vào 
nền đường và hư hỏng chân khay, mái tràn, hư 

hỏng cống 

- Đối với các đoạn nền, mặt đường bị 

sạt lở phía taluy âm: Tường chắn 
BTXM, Kè rọ đá kết hợp đắp đất đến 
vai đường.- Đối với các tràn bị hư 
hỏng: Hoàn trả mái tràn bằng BTXM 

kết hợp gia cố bằng chân khay- Sửa 

chữa hoàn trả các cống hư hỏng 

2.000 2.000  

 37 Xã Sơn Thủy         700 700  

- 
Cầu suối Xia, xã Sơn Thủy, tỉnh Thanh 
Hóa 

UBND xã 
Sơn Thuỷ 

nt 

Tuyến đường giao thông qua tràn suối Xia kết nối 
Trung tâm xã với bản Muống, bản Cóc. Do mưa, 
lũ tràn bị hư hỏng nghiêm trọng (xói lồng chân 
khay lòng cống bản, trôi chân khay mái gia cố 

phía hạ lưu đường tràn, sói hở hàm ếch đường đầu 
tràn có nơi đến 3m, …). 

Hoàn trả mái tràn phía hạ lưu bằng 
BTXM kết hợp chân khay  

700 700  

 38 Xã Văn Nho         2.000 2.000  

- 
Cầu dân sinh thôn Khà; Cầu tràn liên 
hợp Thôn Hiềng; Cầu dân sinh thôn Bo 

Thượng 

UBND xã 
Văn Nho 

nt 
Sập, xói trôi các công trình cầu tràn trên  địa bàn 
các thôn Khà, thôn Hiềng, thôn Bo Thượng  

Khắc phục hậu quả thiên tai, hoàn trả 
hư hỏng các công trình cầu, tràn  

2.000 2.000  

 39 Xã Thắng Lộc         1.500 1.500  

- 
Tuyến đường từ xã Xuân Chinh đi xã 
Thắng Lộc 

UBND xã 
Thắng Lộc 

nt 

xói lở hư hỏng nặng nền, mặt đường khoảng là 
250m, nhiều đoạn bị xói lở nặng tạo thành rãnh 
sâu; hệ thống rãnh thoát nước dọc bằng đá xây hai 

bên tuyến cuốn trôi hư hỏng 

Hoàn trả mặt đường, rãnh dọc  1.500 1.500  

 40 Xã Tam Lư         1.500 1.500   

- Đường tràn Bản Tình, bản Hạ  
UBND xã 
Tam Lư 

nt 
Trôi cống, sạt lở thượng hạ lưu mái tràn bản Tình, 
bản Hạ 

Khắc phục hậu quả thiên tai, hoàn trả 
hư hỏng các công trình tràn 

1.500 1.500 
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Phụ lục IV: Tổng hợp kinh phí hỗ trợ khắc phục, xử lý các công trình đê điều, thủy lợi, phòng chống thiên tai;  

xây mới các khu tái định cư cho các hộ dân nằm trong khu vực bị ảnh hưởng do lũ ống, lũ quét, sạt lở đất 

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2025 của UBND tỉnh) 

Đvt: Triệu đồng 

Số 

TT 

Nội dung, hạng mục đề nghị xử lý, 

khắc phục 

Đơn vị tổ 

chức thực 

hiện/địa 

điểm 

Văn bản đề 

xuất/chỉ đạo của 

cấp có thẩm 

quyền; hồ sơ, tài 

liệu khác có liên 

quan  

Khái quát hiện trạng 
Dự kiến nội dung, quy mô đề 

nghị khắc phục, xử lý 

Tổng 

kinh phí 

hỗ trợ 

Kinh phí 

hỗ trợ 

đợt này 

Ghi chú 

  Tổng cộng         290.770 290.770   

I Các Công ty thủy nông         18.870 18.870   

  1 Công ty TNHH MTV Sông Chu         8.950 8.950   

- 
Khắc phục, sửa chữa Hệ thống tưới 
sông Mực (Kênh Chính, Kênh Nam, 

Kênh Bắc) với tổng chiều dài 815m 

Công ty 
TNHH 

MTV Sông 
Chu 

CV số 
12876/SNNMT-

TL ngày 

12/10/2025 của Sở 
NN và MT 

Do ảnh hưởng của bão số 10 làm sạt trượt 
kênh Chính sông Mực các đoạn: K3+750 - 
K3+840H, K4+00 - K4+135T, K4+640 - 
K4+800T; sụt, lún, nứt cống chia nước 

Bắc Nam; vỡ Kênh Nam sông Mực đoạn 
K0+900 - K0+940T; K2+620 - K2+640H; 
K4+300 + K4+330H; K5+070 - K5+150T 
; K5+090-K5+120H; K6+090 - K6+110H; 

K6+600 - K6+650T; K6+390 - K6+ 410T; 
sạt trượt Kênh Bắc Sông Mực đoạn 
K7+850-K7+930T; K8+100 - K8+140T; 
K8+270-K8+290T 

Đào đất bờ kênh bị sạt trượt; đóng 
cọc tre hoặc bê tông, đá hộc gia cố 
nền móng; đắp đất hoàn thiện các 
đoạn bị sạt, trượt, vỡ, K=0,85; đổ 

lại BT mái, khóa mái kênh các 
tấm lát khóa mái bị vỡ, hư hỏng; 
đắp đất C2 áp trúc mái ngoài bờ 
kênh; đào, xử lý lún nứt tường bê 

tông đáy, tường bên cống chia 
nước và đắp đất hoàn thiện; đổ bê 
tông thay các cánh điều tiết bị nứt, 
vỡ. 

4.300 4.300  

- 
Sửa chữa hư hỏng Hồ Vũng Sú (xã 
Thành Vinh) 

Công ty 

TNHH 
MTV Sông 

Chu 

nt 

Do ảnh hưởng của bão số 10 làm tường bê 
tông dốc tràn bị hư hỏng phía bờ hữu, mặt 

bê tông tràn, mái đá lát khan bên hông và 
mái đá thoát nước hạ lưu đập bị sạt, xói 
lở. Đoạn kênh tưới nằm ở sau tràn bị trôi 

từ K0+115- K0+140.  

Đắp đất thân tràn đầm trị chặt, đổ 
bê tông cốt thép, làm tường cánh, 

làm tầng lọc ngược chân mái, lát 
lại mái đá thoát nước bị xói lở; 
làm lại đoạn kênh bị trôi bằng bê 

tông cốt thép 

1.650 1.650  
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Số 

TT 

Nội dung, hạng mục đề nghị xử lý, 

khắc phục 

Đơn vị tổ 

chức thực 

hiện/địa 

điểm 

Văn bản đề 

xuất/chỉ đạo của 

cấp có thẩm 

quyền; hồ sơ, tài 

liệu khác có liên 

quan  

Khái quát hiện trạng 
Dự kiến nội dung, quy mô đề 

nghị khắc phục, xử lý 

Tổng 

kinh phí 

hỗ trợ 

Kinh phí 

hỗ trợ 

đợt này 

Ghi chú 

- 
Sửa chữa hệ thống cấp nước Pom Buôi 
trên địa bàn các xã: Pù Nhi, Tam 

Chung và Mường Lát 

Công ty 
TNHH 

MTV Sông 
Chu 

nt 

Bê tông mặt đập, mái thượng, hạ lưu bị bong 

tróc, hư hỏng; cống xả cát bị lùng đáy; tuyến 
kênh đường ống Poom Buôi đoạn K2+500-:-

K2+540, K4+380-K4+530 và cục bộ một số 
điểm nhỏ khác bị đứt, gãy. 

Bóc lớp bê tông mặt đập bị hư hỏng, 

bong tróc; đổ BTCT mặt đập, mái 

thượng, hạ lưu đập; xử lý lùng cống xả 

cát và mái thượng, hạ lưu đập phía bờ 

hữu; Đoạn kênh đường ống: Làm 

đường thi công, bóc lớp đất phong hóa, 

sình lầy; đắp giật cấp từ chân đồi lên 

bằng đất C2, đầm trị chặt; đưa đường 

ống về vị trí cũ, hàn nối đường ống; trả 

lại mặt bằng. 

3.000 3.000 
 

  2 Công ty TNHH MTV Bắc Sông Mã         3.200 3.200   

- 
Xử lý sự cố vỡ bờ hữu (đoạn từ 
K0+610 - K0+660) và sạt lở bờ kênh 
tiêu T2, xã Tống Sơn 

Công ty 

TNHH 
MTV Bắc 

Sông Mã 

QĐ số 2975/QĐ-
UBND ngày 

04/9/2025 của Chủ 
tịch UBND tỉnh; 

Thông báo số 
196/TB-UBND 

ngày 07/10/2025 

Do ảnh hưởng của bão số 5, đã xảy ra sự 
cố vỡ 50m bờ hữu kênh T2 (đoạn từ 

K0+610 - K0+660) và sạt lở 20m mái 
kênh T2. Sự cố nêu trên đã ảnh hưởng 

trực tiếp đến sinh hoạt của 574 hộ dân của 
xã Tống Sơn và xã Hoạt Giang, gây ngập 

úng, ảnh hưởng đến 700 ha lúa, 81 ha nuôi 
trồng thủy sản, 81 ha cây màu,…, ảnh 
hưởng đến vận hành và an toàn của tuyến 

kênh T2. 

Xử lý sự cố vỡ, hàn khẩu bờ kênh 3.200 3.200 
 

  3 
Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam 

Sông Mã 
        6.720 6.720   

- 
Kênh chính Nam - Hệ thống Bắc sông 
Chu - Nam sông Mã hồ Cửa Đạt 

Công ty 
TNHH 

MTV thủy 
lợi Nam 

Sông Mã 

CV số 
12876/SNNMT-

TL ngày 
12/10/2025 của Sở 

NN và MT 

Do ảnh hưởng của bão số 5 gây sạt trượt 
mái ngoài bờ tả kênh chính Nam đoạn từ 
K2+115-:-K2+205. 

Đào bóc toàn bộ khối đất trượt, 
đào đất giật cấp. Đắp hoàn trả mái, 
bờ kênh. Đổ bê tông tường chắn, 
lắp đặt rọ đá, đổ bê tông mái 

ngoài.  

2.200 2.200 
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Số 

TT 

Nội dung, hạng mục đề nghị xử lý, 

khắc phục 

Đơn vị tổ 

chức thực 

hiện/địa 

điểm 

Văn bản đề 

xuất/chỉ đạo của 

cấp có thẩm 

quyền; hồ sơ, tài 

liệu khác có liên 

quan  

Khái quát hiện trạng 
Dự kiến nội dung, quy mô đề 

nghị khắc phục, xử lý 

Tổng 

kinh phí 

hỗ trợ 

Kinh phí 

hỗ trợ 

đợt này 

Ghi chú 

- 
Kênh chính Nam; Kênh chính Bắc và 
kênh B5A - Hệ thống Bắc sông Chu - 
nam sông Mã hồ Cửa Đạt 

Công ty 
TNHH 

MTV thủy 
lợi Nam 

Sông Mã 

nt 

Sạt trượt mái ngoài bờ tả kênh chính Nam 
các đoạn: từ K1+150-:-K1+190, đoạn 
K3+430-:-K3+475 và đoạn K3+540-:-

K3+585; Sạt trượt mái ngoài bờ tả kênh 
chính Bắc đoạn từ K14+295-:-K14+380, 
đoạn từ K28+350-:-K28+370; lồng sụt 
mái trong bờ hữu kênh chính Bắc đoạn từ 

K44+800-:-K44+807; K33+490 ÷ 
K33+50; K34+700 ; K39+400 ÷ 

K39+500; K44+800. Đổ sập tường kênh 
tưới B5A đoạn từ K0+020-:-K0+050. 

Đào bóc toàn bộ khối đất trượt, 
đào đất giật cấp. Đắp hoàn trả mái, 

bờ kênh. Đổ bê tông tường chắn, 

đổ bê tông mái ngoài, khóa mái. 
Đào, đắp hoành triệt cống; Riêng 
đoạn kênh tưới B5A làm mới lại.  

4.520 4.520 
 

II Các xã, phường         271.900 271.900   

  1 Phường Quảng Phú         6.500 6.500   

- 
Xử lý sạt lở mái đê phía sông đoạn từ 
K54+750-K54+980 đê hữu sông Mã, 
phường Quảng Phú 

UBND 
Phường 

Quảng Phú 

CV số 
12876/SNNMT-

TL ngày 
12/10/2025 của Sở 

NN và MT; Thông 
báo số 196/TB-

UBND ngày 

07/10/2025 

Do ảnh hưởng của bão số 5, 10 và mưa lũ, 
mái đê phía sông đoạn từ K54+750-

K54+980 đê hữu sông Mã đã bị sạt, sụt 
sâu vào mái đê 1,5-2m. 

Kè lát mái bảo vệ mái đê 6.500 6.500 
 

  2 Phường Hải Lĩnh         4.500 4.500   

- 

Xử lý sự cố hư hỏng cống Cuốn đổ ra 

kênh Than (cầu Hang) và cống tại vị trí 
sông Ngâm (tổ dân phố Đại Quang) 
phường Hải Lĩnh 

UBND 
Phường Hải 

Lĩnh 

Công văn số 
15834/UBND-
NNMT ngày 

17/9/2025 của 

UBND tỉnh 

Do ảnh hưởng của bão số 5, cống Cuốn bị 

hư hỏng nặng trụ đỡ cánh, có nguy cơ bị 

gãy khi vận hành cống, cống có 3 cửa van 
xả, khi xảy ra mưa lũ không đáp ứng đủ 
việc xả nước. Cống tại vị trí sông Ngâm bị 
hư hỏng nặng cửa, cánh cửa cống bị gãy 

và đã được đưa ra ngoài khu vực cống nên 
không thể vận hành khi có mưa lớn và 
thủy triều dâng cao 

Sửa chữa, thay thế các  
hư hỏng và xây mới thêm 02 cửa 
van tại cống Cuốn 

4.500 4.500 
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Số 

TT 

Nội dung, hạng mục đề nghị xử lý, 

khắc phục 

Đơn vị tổ 

chức thực 

hiện/địa 

điểm 

Văn bản đề 

xuất/chỉ đạo của 

cấp có thẩm 

quyền; hồ sơ, tài 

liệu khác có liên 

quan  

Khái quát hiện trạng 
Dự kiến nội dung, quy mô đề 

nghị khắc phục, xử lý 

Tổng 

kinh phí 

hỗ trợ 

Kinh phí 

hỗ trợ 

đợt này 

Ghi chú 

 3 Xã Các Sơn         12.000 12.000   

- 

Xử lý khắc phục đê hữu sông Thị Long 

đoạn từ K0-K2+258, xã Các Sơn, 
K10+627- K11+077 phường Ngọc Sơn 

UBND xã 

Các Sơn, 
Phường 

Ngọc Sơn 

CV số 
12876/SNNMT-

TL ngày 

12/10/2025 của Sở 
NN và MT; Thông 

báo số 196/TB-

UBND ngày 

07/10/2025 

Do ảnh hưởng của bão số 10 và mưa lũ, 

đoạn đê hữu sông Thị Long đã bị tràn tại 

xã Các Sơn và phường Ngọc Sơn gây xói 
lở mái đê phía đồng, đặc biệt trong đó bị 
vỡ đê một đoạn dài 25m thuộc xã Các 

Sơn.  

Đoạn từ K0-K2+258: Đắp tôn cao 

áp trúc, mở rộng mặt đê đảm bảo 

mặt cắt 5m và gia cố mặt đê. Đoạn 
từ K10+627-K11+077: Đắp tôn 
cao áp trúc, gia cố mặt đê. 

12.000 12.000 
 

  4 Xã Quảng Ngọc          1.000 1.000   

- 

Xử lý sạt lở mái đê bao Quảng Phúc-
Quảng Vọng các đoạn: K2+160-
K2+470 và K10+920 - K11+055, xã 

Quảng Ngọc 

UBND xã 
Quảng Ngọc 

CV số 

12876/SNNMT-

TL ngày 
12/10/2025 của Sở 
NN và MT; Thông 

báo số 196/TB-

UBND ngày 
07/10/2025 

Do ảnh hưởng của bão số 10 và mưa lũ, 
tuyến đê bao Quảng Phúc - Quảng Vọng, 
xã Quảng Ngọc đã bị tràn sâu gây sạt lở, 

xói sâu mái đê. 

Đắp trả lại mái đê bị sạt, xói lở. 1.000 1.000 
 

 5 Xã Thăng Bình         20.000 20.000   

- 
Xử lý sạt lở bờ tả suối Khe Chậm đoạn 

qua thôn Tân Giao, xã Thăng Bình 

UBND xã 

Thăng Bình 

CV số 
12876/SNNMT-

TL ngày 

12/10/2025 của Sở 
NN và MT; QĐ số 

3059/QĐ-UBND 
tỉnh ngày 

15/9/2025 của Chủ 
tịch UBND tỉnh 

Do ảnh hưởng của bão số 5, có 3 vị trí bờ 

tả suối Chậm bị sạt lở sát mặt đường bê 
tông dài khoảng 50m, chiều cao cung sạt 
từ 6 - 7m, chiều sâu cung sạt khoảng từ 3 - 
4m; điểm gần nhất của cung sạt chỉ cách 

tường bao nhà dân từ 3-5m, nhiều đoạn bị 
tụt chân mái taluy, chiều cao tính từ đỉnh 
bờ suối xuống mép nước khoảng 12 - 
15m; có nguy cơ gây mất an toàn về tính 

mạng và tài sản tại của120 hộ/480 khẩu 

Xây dựng kè xử lý chống sạt lở 20.000 20.000 
 

 6 Xã Triệu Sơn          7.500 7.500   
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Số 

TT 

Nội dung, hạng mục đề nghị xử lý, 

khắc phục 

Đơn vị tổ 

chức thực 

hiện/địa 

điểm 

Văn bản đề 

xuất/chỉ đạo của 

cấp có thẩm 

quyền; hồ sơ, tài 

liệu khác có liên 

quan  

Khái quát hiện trạng 
Dự kiến nội dung, quy mô đề 

nghị khắc phục, xử lý 

Tổng 

kinh phí 

hỗ trợ 

Kinh phí 

hỗ trợ 

đợt này 

Ghi chú 

- 
Xử lý khắc phục đê tả sông Hoàng 
đoạn từ K9+141 - K10+441, xã Triệu 

Sơn. 

UBND xã 
Triệu Sơn 

CV số 
12876/SNNMT-

TL ngày 

12/10/2025 của Sở 
NN và MT; Thông 

báo số 196/TB-
UBND ngày 

07/10/2025 

Do ảnh hưởng của bão và mưa lũ, đoạn đê 

tả sông Hoàng đã bị tràn, xấp xỉ tràn tại 
nhiều vị trí, trong đó đã xuất hiện sự cố 

đùn sủi chân đê phía đồng và hố sụt.  

Đắp tôn cao áp trúc, gia cố mặt đê 7.500 7.500 
 

7 Xã Tân Ninh         14.500 14.500   

- 

Xử lý sự cố cống Vực Bưu tại 

K12+070 đê hữu sông Nhơm, xã Tân 
Ninh 

UBND xã 

Tân Ninh 

CV số 
13968/UBND ngày 

21/8/2025 của 
UBND tỉnh; Tờ 

trình số 56/TTr-
UBND ngày 

24/8/2025 của 
UBND xã Tân 

Ninh 

Mang cống phía bờ tả cống, xuất hiện 
dòng chảy dọc mang cống, gây ra 02 hố 

tụt trên đỉnh cống. Hệ thống đóng mở cửa 
cống bị kẹt do trục bị nghiêng, cánh cửa bị 

vướng vào hèm phai không thể vận hành 

Xử lý sự cố cống Vực Bưu tại 

K12+070 đê hữu sông Nhơm, xã 
Tân Ninh 

14.500 14.500 
 

8 Xã Lam Sơn         8.000 8.000   

- 
Xử lý sạt lở bờ hữu sông Chu, đoạn 
qua khu dân cư thôn 3, xã Lam Sơn 

UBND xã 
Lam Sơn 

17109/UBND-
KTTC ngày 

06/10/2025 của 

UBND tỉnh 

Do ảnh hưởng của bão số 3 và số 5 năm 

2025, bờ hữu sông Chu, đoạn qua khu dân 

cư Thôn 3 (thị trấn Lam Sơn cũ), tình 
trạng sạt lở tạo thành các vách đứng nguy 
hiểm, vào sát các công trình phụ của các 

hộ dân, trong đó, có 2 hộ bị sập tường rào, 
1 hộ bị sạt lồng vào móng nhà, tiềm ẩn 

nguy cơ mất an toàn cao. 

Xây dựng kè cấu kiện đúc sẵn 
chống sạt lở bờ hữu Sông Chu 

đoạn qua xã Thọ Xương và thị 
trấn Lam Sơn với chiều dài 
khoảng hơn 0,2km; hoàn trả các 
công trình phụ trợ cho phù hợp 

với kè thiết kế 

8.000 8.000 
 

9 Xã Xuân Tín         6.100 6.100   
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Số 

TT 

Nội dung, hạng mục đề nghị xử lý, 

khắc phục 

Đơn vị tổ 

chức thực 

hiện/địa 

điểm 

Văn bản đề 

xuất/chỉ đạo của 

cấp có thẩm 

quyền; hồ sơ, tài 

liệu khác có liên 

quan  

Khái quát hiện trạng 
Dự kiến nội dung, quy mô đề 

nghị khắc phục, xử lý 

Tổng 

kinh phí 

hỗ trợ 

Kinh phí 

hỗ trợ 

đợt này 

Ghi chú 

- 
Xử lý khắc phục đê hữu sông Cầu 
Chày K2+770-K2+870, xã Xuân Tín  

UBND xã 
Xuân Tín 

CV số 
12876/SNNMT-

TL ngày 

12/10/2025 của Sở 
NN và MT; Thông 

báo số 196/TB-
UBND ngày 

07/10/2025 

Do ảnh hưởng của bão số 10 và mưa lũ, 

đoạn đê hữu sông Cầu Chày đã bị tràn gây 
sạt lở mái đê, mái dốc phía đồng và sói 

lồng vào thân đê. 

Đắp tôn cao mặt đê, xử lý sạt lở, 
sói lồng mái đê phía đồng, sửa dốc 

lên đê  

1.600 1.600 
 

- 
Xử lý sạt lở mái đê bao tả, hữu Quảng 

Phú, xã Xuân Tín  

UBND xã 

Xuân Tín 
nt 

Do ảnh hưởng của bão số 10 và mưa lũ, 

các tuyến đê bao tả, hữu Quảng Phú đã bị 
tràn sâu gây sạt lở nặng mái đê 

Đắp trả lại mái đê đã bị sạt, xói lở 4.500 4.500 
 

10 Xã Xuân Lập         15.000 15.000   

- 

Xử lý sạt lở đê tả sông Chu các đoạn: 

K1+700 - K2+550, K5+830 - K6+130, 
K11+800 - K13+800, xã Thọ Lập, 

Xuân Lập 

UBND xã 
Xuân Lập, 

xã Thọ Lập 

CV số 
12876/SNNMT-

TL ngày 

12/10/2025 của Sở 
NN và MT; Thông 

báo số 196/TB-
UBND ngày 

07/10/2025 

Do ảnh hưởng của bão số 5, 10 và mưa lũ, 
trên tuyến đê tả sông Chu đoạn qua các xã 
Thọ Lập, Xuân Lập đã bị sạt lở mái đê 

phía sông tại 12 vị trí, tiềm ẩn nguy cơ 

mất an toàn đê điều 

Xử lý sạt lở mái đê phía sông và 
đắp cơ đê phía sông  

15.000 15.000 
 

11 Xã Thiệu Toán          800 800   

- 
Xử lý khắc phục đê tả sông Dừa đoạn 

từ K0+100-K0+200, xã Thiệu Toán 

UBND xã 

Thiệu Toán 

CV số 
12876/SNNMT-

TL ngày 
12/10/2025 của Sở 

NN và MT; Thông 
báo số 196/TB-

UBND ngày 
07/10/2025 

Do ảnh hưởng của bão số 5, 10 và mưa lũ, 
đoạn đê tả sông Dừa đã bị tràn, trong đó 

đoạn từ K0+100-K0+140 đã bị sạt lở mái 
đê phía đồng 

Đắp cơ phía đồng, mở rộng trả lại 

mặt cắt và gia cố mặt đê  
800 800  

12 Xã Kim Tân         9.500 9.500   
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Số 

TT 

Nội dung, hạng mục đề nghị xử lý, 

khắc phục 

Đơn vị tổ 

chức thực 

hiện/địa 

điểm 

Văn bản đề 

xuất/chỉ đạo của 

cấp có thẩm 

quyền; hồ sơ, tài 

liệu khác có liên 

quan  

Khái quát hiện trạng 
Dự kiến nội dung, quy mô đề 

nghị khắc phục, xử lý 

Tổng 

kinh phí 

hỗ trợ 

Kinh phí 

hỗ trợ 

đợt này 

Ghi chú 

- 

Xử lý sự cố hư hỏng đê bao Thạch 

Định các vị trí từ K3+620-K9+318 xã 
Kim Tân 

UBND xã 
Kim Tân 

CV số 

12876/SNNMT-
TL ngày 

12/10/2025 của Sở 
NN và MT; Thông 

báo số 196/TB-
UBND ngày 
07/10/2025 

Do ảnh hưởng của bão số 5 và mưa lũ, đê 

bao Thạch Định đoạn từ K3+620-K9+318 
xã Kim Tân bị hư hỏng bê tông mái đê 
phía đồng với chiều dài hư hỏng khoảng 
1.300m, gây nguy hiểm, mất an toàn công 

trình đê điều; có nguy cơ ảnh hưởng đến 
tính mạng, tài sản của Nhân dân và Nhà 
nước trong khu vực được đê bảo vệ 

Sửa chữa gia cố mặt, mái đê bê 
tông bị hư hỏng 

9.500 9.500  

13 Xã Cẩm Tú         20.000 20.000  

- 
Xử lý sạt lở bờ tả sông Mã, đoạn qua 
thôn Kim Mẫm, xã Cẩm Tú, tỉnh 

Thanh Hóa 

UBND xã 
Cẩm Tú 

CV số 
16863/UBND-

KTTC ngày 
01/10/2025; CV số 

12876/SNNMT-
TL ngày 

12/10/2025 của Sở 

NN và MT 

Do ảnh hưởng của bão số 5 năm 2025 và 
mưa lớn kéo dài, nước sông Mã dâng cao, 
khi nước sông rút, nước trong khu vực 

ngập rút nhanh, tạo thành dòng chảy lớn 
gây sạt lở 60m bờ sông và vào sâu trong 
khu dân cư khoảng 70m, cuốn trôi 30m 
đường giao thông, đất đai, sập nhà của 

người dân, tình trạng sạt lở tại khu vực 

trên đã xâm lấn sâu vào khu vực dân cư 
sinh sống 

Xây dựng tuyến kè chống sạt lở 

bờ sông với chiều dài khoảng 
300m và tuyến kênh tiêu thoát 

nước ra sông Mã với chiều dài 
khoảng 100m 

20.000 20.000  

14 Xã Linh Sơn         20.500 20.500   

- 
Xử lý sạt lở đất tại đồi Phòng Không, 
thôn Nguyễn Trãi, xã Linh Sơn 

UBND xã 
Linh Sơn 

CV số 

12876/SNNMT-
TL ngày 

12/10/2025 của Sở 
NN và MT; QĐ số 

2965/QĐ-UBND 
ngày 03/9/2025 

của Chủ tịch 
UBND tỉnh 

Do ảnh hưởng của bão số 5, khu vực đồi 

Phòng Không, thôn Nguyễn Trãi xuất hiện 
vết nứt lớn kèm theo sạt trượt với chiều 

dài khoảng 280m, chiều rộng khoảng 
0,4m, chiều cao khoảng 40m, đất đá dưới 

chân đồi đã sạt lở vào nhà các hộ dân; 
phía trên sườn đồi còn khối lượng đất đá 

rất lớn có nguy cơ sạt lở vùi lấp nhà ở của 
các hộ dân sinh sống dưới chân đồi 

Đào cắt cơ, bạt mái, hạ tải toàn bộ 
phần đất đá trong phạm vi sạt lở; 

bố trí tường chắn BTXM 

20.500 20.500  

15 Xã Yên Thắng         16.000 16.000  
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Số 

TT 

Nội dung, hạng mục đề nghị xử lý, 

khắc phục 

Đơn vị tổ 

chức thực 

hiện/địa 

điểm 

Văn bản đề 

xuất/chỉ đạo của 

cấp có thẩm 

quyền; hồ sơ, tài 

liệu khác có liên 

quan  

Khái quát hiện trạng 
Dự kiến nội dung, quy mô đề 

nghị khắc phục, xử lý 

Tổng 

kinh phí 

hỗ trợ 

Kinh phí 

hỗ trợ 

đợt này 

Ghi chú 

- 
Xử lý sạt lở bờ tả suối Vặn, đoạn qua 
khu dân cư bản Vặn, xã Yên Thắng 

UBND xã 
Yên Thắng 

CV số 
12876/SNNMT-

TL ngày 

12/10/2025 của Sở 
NN và MT; QĐ số 
3060/QĐ-UBND 

tỉnh ngày 

15/9/2025 của Chủ 
tịch UBND tỉnh 

Do ảnh hưởng của bão số 5, khu vực các 
hộ dân sinh sống phía bờ tả của suối Vặn 
(nằm giữa Quốc lộ 16 và suối Vặn) đã bị 

sạt lở tạo thành vách đứng với chiều cao 
lớn (khoảng 4 - 5m), hiện đã áp sát vào 

các công trình, nhà ở của các hộ dân, tiềm 
ẩn nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở; đặc biệt 

có 02 hộ/05 nhân khẩu công trình nhà ở đã 
bị sập đổ hoàn toàn, 02 hộ/09 nhân khẩu 
công trình nhà ở đã bị sập trên 50%, hiện 

đang được địa phương bố trí ở nhà người 

thân 

Xây dựng kè xử lý chống sạt lở 16.000 16.000  

16 Xã Yên Nhân         52.500 52.500   

- 
Kè chống sạt lở bờ suối Chiềng bảo vệ 

khu trung tâm xã Yên Nhân 

UBND Xã 

Yên Nhân 

CV số 

12876/SNNMT-
TL ngày 

12/10/2025 của Sở 
NN và MT; Quyết 

định số 2952/QĐ-
UBND ngày 

31/8/2025 của Chủ 
tịch UBND tỉnh 

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, số 5, số 6 
và mưa lũ sau bão bờ suối Chiềng đoạn 

qua khu trung tâm xã Yên Nhân bị sạt lở 
nghiêm trọng. 

Xây dựng tuyến kè chống sạt lở, 
bảo vệ khu trung tâm xã Yên 

Nhân  

22.000 22.000  

- 
Khu tái định cư bản Na Quan, thôn Na 

Nghịu, xã Yên Nhân 

UBND Xã 

Yên Nhân 

CV số 

12876/SNNMT-
TL ngày 

12/10/2025 của Sở 
NN và MT; Quyết 

định số 2952/QĐ-
UBND ngày 

31/8/2025 của Chủ 
tịch UBND tỉnh 

Do ảnh hưởng của bão số 5, trên địa bàn 
xã Yên Nhân xảy ra mưa lớn, sạt lở, lũ, lũ 

quét; gây thiệt hại rất nặng nề về người và 

tài sản, nhà ở và cơ sở hạ tầng điện, 
đường, trường, trạm, gây chia cắt cục bộ, 
mất điện và thông tin liên lạc,...  

Xây dựng mới khu tái định cư tập 

trung cho 36 hộ dân 
16.000 16.000  
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Số 

TT 

Nội dung, hạng mục đề nghị xử lý, 

khắc phục 

Đơn vị tổ 

chức thực 

hiện/địa 

điểm 

Văn bản đề 

xuất/chỉ đạo của 

cấp có thẩm 

quyền; hồ sơ, tài 

liệu khác có liên 

quan  

Khái quát hiện trạng 
Dự kiến nội dung, quy mô đề 

nghị khắc phục, xử lý 

Tổng 

kinh phí 

hỗ trợ 

Kinh phí 

hỗ trợ 

đợt này 

Ghi chú 

- 
Khu tái định cư Na Sọt, thôn Na 

Nghịu, xã Yên Nhân 
nt nt 

Do ảnh hưởng của bão số 5, trên địa bàn 
xã Yên Nhân xảy ra mưa lớn, sạt lở, lũ, lũ 
quét; gây thiệt hại rất nặng nề về người và 

tài sản, nhà ở và cơ sở hạ tầng điện, 
đường, trường, trạm, gây chia cắt cục bộ, 

mất điện và thông tin liên lạc,...  

Xây dựng mới khu tái định cư tập 

trung cho 36 hộ dân 
14.500 14.500 

 

17 Xã Vạn Xuân         13.500 13.500   

- 

Xử lý khẩn cấp sạt lở, san lấp mặt bằng 

đồi đất để ổn định dân cư tại thôn Lùm 
Nưa, xã Vạn Xuân 

UBND Xã 

Vạn Xuân 

CV số 

12876/SNNMT-
TL ngày 

12/10/2025 của Sở 

NN và MT; QĐ số 
3055/QĐ-UBND  

ngày 14/9/2025 

của Chủ tịch 
UBND tỉnh 

Do ảnh hưởng của bão số 3, số 5, tại đồi 

đất thôn Lùm Nưa xuất hiện 4 vết nứt lớn 
(dài nhất khoảng 130m, rộng nhất khoảng 

0,8m, thân đất bị sụt lún khoảng 50cm), 

khoảng cách gần nhất từ vết nứt đến khu 
dân cư khoảng 28m; sạt lở có nguy cơ ảnh 

hưởng trực tiếp đến tính mạng và tài sản 

của 06 hộ/19 nhân khẩu sinh sống sát chân 
đồi 

Đào cắt cơ, bạt mái, hạ tải toàn bộ 

phần đất đá trong phạm vi sạt lở 
13.500 13.500  

18 Xã Bát Mọt         9.500 9.500  

- 
Xây dựng khu tái định cư thôn Chiềng, 

xã Bát Mọt 

UBND Xã 

Bát Mọt 

 CV số 
12876/SNNMT-

TL ngày 
12/10/2025 của Sở 

NN và MT; QĐ số 
2952/QĐ-UBND 
ngày 31/8/2025 

của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

Do ảnh hưởng của bão số 5, trên địa bàn 
xã Bát Mọt xảy ra mưa lớn, sạt lở, lũ, lũ 
quét; gây thiệt hại rất nặng nề về người và 

tài sản, nhà ở và cơ sở hạ tầng điện, 

đường, trường, trạm, gây chia cắt cục bộ, 
mất điện và thông tin liên lạc,...  

Xây dựng mới khu tái định cư tập 

trung cho 21 hộ dân 
9.500 9.500  

19 Xã Thanh Phong         6.500 6.500   
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Số 

TT 

Nội dung, hạng mục đề nghị xử lý, 

khắc phục 

Đơn vị tổ 

chức thực 

hiện/địa 

điểm 

Văn bản đề 

xuất/chỉ đạo của 

cấp có thẩm 

quyền; hồ sơ, tài 

liệu khác có liên 

quan  

Khái quát hiện trạng 
Dự kiến nội dung, quy mô đề 

nghị khắc phục, xử lý 

Tổng 

kinh phí 

hỗ trợ 

Kinh phí 

hỗ trợ 

đợt này 

Ghi chú 

- 
Xử lý sạt lở đất tại đồi Pú Kắng, thôn 
Hai Huân, xã Thanh Phong 

UBND xã 
Thanh 

Phong 

 CV số 

12876/SNNMT-
TL ngày 

12/10/2025 của Sở 
NN và MT; QĐ số 

2992/QĐ-UBND 
ngày 08/9/2025 

của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

Do ảnh hưởng của bão số 5, mái taluy 

dương đồi Pú Kắng dài khoảng 200m, 
chiều cao trung bình khoảng 20 - 30m và 
có độ dốc khá lớn (khoảng từ 600-700), đã 
xuất hiện 02 cung sạt lớn gây sạt lở đất 

xuống nền đường (cung sạt thứ nhất dài 
khoảng 30m, cung sạt thứ 2 dài khoảng 
50m); sạt lở đất có nguy cơ ảnh hưởng 
trực tiếp đến 5 hộ với 27 nhân khẩu và an 

toàn cho người, phương tiện khi lưu thông 
trên tuyến đường từ thôn Tân Phong đi 
thôn Hai Huân 

Đào cắt cơ, bạt mái, hạ tải toàn bộ 
phần đất đá trong phạm vi sạt lở; 

bố trí tường chắn BTXM 

6.500 6.500  

20 Xã Thanh Quân         8.000 8.000  

- 
Xử lý Chống sạt lở bờ Suối đoạn qua 
thôn Thống Nhất xã Thanh Quân 

UBND xã 
Thanh Quân 

CV số 
16762/UBND-

KTTC ngày 

30/9/2025; CV số 
12876/SNNMT-

TL ngày 

12/10/2025 của Sở 
NN và MT 

Do ảnh hưởng của bão số 10 gây sạt lở 

đoạn suối qua thôn Thống Nhất, sạt lở đã 

sát nhà ở của người dân, khoảng cách từ 
vị trí sạt lở đến nhà ở nhân dân còn 

khoảng hơn 1m, khu vực sạt lở bờ suối có 

nguy cơ rất cao đe dọa đến tính mạng, tài 
sản nhà ở của bà con, ngoài ra còn ảnh 
hưởng đến hạ tầng giao thông, điện, thông 
tin liên lạc trong khu vực  

Xây dựng kè xử lý chống sạt lở 8.000 8.000  

21 Xã Sơn Điện         20.000 20.000   

- 
Khu tái định cư bản Xa Mang, xã Sơn 
Điện 

UBND xã 
Sơn Điện 

 CV số 
12876/SNNMT-

TL ngày 
12/10/2025 của Sở 

NN và MT; Quyết 
định số 2980/QĐ-

UBND ngày 
05/9/2025 của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

Do ảnh hưởng của bão số 5, tại bản Xa 
Mang, xã Sơn Điện đã xảy ra lũ quét, sạt 

lở đất gây thiệt hại về nhà ở, tài sản, sản 
xuất nông nghiệp và cơ sở hạ tầng, làm 07 
nhà bị đổ sập, 27 nhà phải di dời khẩn cấp 

Xây dựng mới khu tái định cư tập 
trung cho 34 hộ dân 

20.000 20.000 
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Phụ lục V: Tổng hợp kinh phí hỗ trợ khắc phục, xử lý thiệt hại cơ sở vật chất doanh trại của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2025 của UBND tỉnh) 

               Đvt: Triệu đồng 

Số 

TT 

Nội dung, hạng mục đề nghị xử lý, khắc 

phục 

Đơn vị tổ 

chức thực 

hiện 

Văn bản đề 

xuất/chỉ đạo của 

cấp có thẩm quyền; 

hồ sơ, tài liệu khác 

có liên quan  

Khái quát hiện trạng 
Dự kiến nội dung, quy mô đề nghị 

khắc phục, xử lý 

Kinh phí 

hỗ trợ  

 

 

Kinh phí 

hỗ trợ đợt 

này 

Ghi 

chú 

 Tổng cộng     5.150 5.150  

A Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh     5.150 5.150  

  1 

Xây dựng 01 hầm kéo bia tại Trường bắn 

Ban CHQS huyện Hậu Lộc cũ;  Nạo vét, 

đổ bê tông hệ thống đường hào giao thông 
Trường Bắn Ban CHQS huyện Nga Sơn 
cũ 

Ban CH 

PTKV 2 - Hà 

Trung, Bộ chỉ 
huy Quân sự 

tỉnh 

Văn bản số 
17794/UBND-

KTTC ngày 

14/10/2025 của 
UBND tỉnh; CV só 
5736/BCH-HCKT 

ngày 17/10/2025 

- Trường bắn Ban CHQS huyện Hậu Lộc cũ: 
01 hầm kéo bia bị bị đất đá vùi sập; Trường 
bắn Ban CHQS huyện Nga Sơn cũ: Toàn bộ 

hệ thống hào giao thông  bị sạt lở. 

- Xây dựng 01 hầm kéo bia tại Trường 

bắn Ban CHQS huyện Hậu Lộc cũ; 

Nạo vét, đổ bê tông hệ thống đường 
hào giao thông Trường Bắn Ban 
CHQS huyện Nga Sơn cũ 

  90   90 
 

  2 

Kè lại móng, xây dựng thay thế 30m 

tường rào gạch bị đổ, gia cố, sửa chữa các 

đoạn xung yếu tường rào Sở chỉ huy 
KVPT; mua sắm vật tư, trang thiết bị thay 
thế đường điện hạ thế tại trường bắn Ban 

CHQS huyện Bá Thước cũ 

Ban CH 
PTKV 3 - 

Ngọc Lặc, Bộ 

chỉ huy Quân 
sự tỉnh 

nt 

Sở chỉ huy PTKV 3: Đổ 30m tường rào gạch 

và nứt gãy nhiều vị trí; Trường bắn Ban 
CHQS huyện Bá Thước cũ: Hư hòng hệ 
thống điện hạ thế. 

- Kè lại móng, xây dựng thay thế 30m 
tường rào gạch bị đổ, gia cố, sửa chữa 
các đoạn xung yếu tường rào Sở chỉ 

huy KVPT; Mua sắm vật tư, trang 

thiết bị thay thế đường điện hạ thế tại 
trường bắn Ban CHQS huyện Bá 
Thước cũ 

  179   179 
 

  3 

 Kè móng, xây dựng thay thế 80m tường 
rào gạch bị đổ tại Ban CHQS huyện Như 
Thanh cũ;  Lợp lại mái tôn của các trường 

bắn và  chuồng trại tăng gia các khu tăng 
gia tập trung bị bay tốc; Tại Đảo Hòn Mê: 
Sửa chữa đường bê tông cầu cảng, xây 
mới thay thế 30m tường rào và 01 bốt gác 

bị đổ sập; sửa chữa, cải tạo các hạng mục 

hư hỏng thuộc tượng đài và sơn sửa, trám 
vá các khu vực xung quanh tượng đài 
Anh hùng Liệt sỹ Đảo Hòn Mê; xây dựng 

mới nhà kho đạn K2 đã xuống cấp, hư 
hỏng 

Ban CH 
PTKV 5 - 

Tĩnh Gia, Bộ 

chỉ huy Quân 

sự tỉnh 

nt 

-  Ban CHQS huyện Như Thanh cũ: Đổ sập 

80m tường rào gạch;  Một số mái tôn công 
trình trường bắn và chuồng trại khu tăng gia 
tập trung bị bay tốc; Đảo Hòn Mê: Sạt lở 
200m2 đường bê tông cầu cảng; đổ sập 30m 

tường rào và 01 bốt gác bị đổ sập;  hư hỏng 
một số hạng mục thuộc tượng đài Anh hùng 
Liệt sỹ Đảo Hòn Mê; nhà kho đạn K2 đã 
xuống cấp và bị ảnh hưởng của bão làm tốc 

toàn bộ hệ thống mái, chống sét cảm ứng, 
thấm dột, nứt gãy tường tại nhiều vị trí, hư 
hỏng kết cấu có nguy cơ bị đổ sập. 

- Kè móng, xây dựng thay thế 80m 
tường rào gạch bị đổ tại Ban CHQS 

huyện Như Thanh cũ;  Lợp lại mái tôn 
của các trường bắn và  chuồng trại 
tăng gia các khu tăng gia tập trung bị 
bay tốc. Tại Đảo Hòn Mê: Sửa chữa 

đường bê tông cầu cảng, xây mới thay 
thế 30m tường rào và 01 bốt gác bị đổ 
sập; sửa chữa, cải tạo các hạng mục hư 
hỏng thuộc tượng đài và sơn sửa, trám 

vá các khu vực xung quanh tượng đài 
Anh hùng Liệt sỹ Đảo Hòn Mê; xây 
dựng mới nhà kho đạn K2 đã xuống 
cấp, hư hỏng 

 3 114  3 114 
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Số 

TT 

Nội dung, hạng mục đề nghị xử lý, khắc 

phục 

Đơn vị tổ 

chức thực 

hiện 

Văn bản đề 

xuất/chỉ đạo của 

cấp có thẩm quyền; 

hồ sơ, tài liệu khác 

có liên quan  

Khái quát hiện trạng 
Dự kiến nội dung, quy mô đề nghị 

khắc phục, xử lý 

Kinh phí 

hỗ trợ  

 

 

Kinh phí 

hỗ trợ đợt 

này 

Ghi 

chú 

  4 

Thay thế hệ thống điện hạ thế bị hư hỏng 

các chốt T3, T4; mua sắm hệ thống doanh 

cụ, trang thiết bị cho chốt T3; xây mới 
nhà ở, làm việc chốt T235 

ATK, Bộ chỉ 
huy Quân sự 

tỉnh 
nt 

Các chốt T3, T4: Hệ thống điện hạ thế bị hư 

hỏng gồm gãy 10 cây cột điện, đứt 1.700m 

dây cáp điện; hệ thống doanh cụ, trang thiết 
bị chốt T3 bị lũ cuốn trôi và hư hỏng;  Chốt 
T235: Nhà ở, làm việc đã xuống cấp, bị ảnh 

hưởng của bão làm thấm dột, nứt tường, sập 
trần, hư hỏng kết cấu có nguy cơ bị đổ sập 

- Các chốt T3, T4: Thay thế hệ thống 

điện hạ thế bị hư hỏng; mua sắm hệ 
thống doanh cụ, trang thiết bị cho chốt 
T3; - Xây mới nhà ở, làm việc chốt 

T235 

 1 291  1 291 
 

  5 Thay thế hệ thống điện hạ thế  

Đài Quan sát 

phòng không, 
Ban Phòng 
Không, Bộ 

chỉ huy Quân 

sự tỉnh 

nt 
Hệ thống điện hạ thế bị đứt nhiều vị trí, đổ 
gãy cột điện  

Thay thế hệ thống điện hạ thế    36   36 
 

  6 Sửa chữa 03 phương tiện ca nô 
Ban Xe máy, 
Bộ chỉ huy 

Quân sự tỉnh 

nt 
03 phương tiện ca nô ST660 bị hư hỏng nhẹ 

khi tham gia phòng chống lụt bão 
Sửa chữa 03 phương tiện ca nô   210   210  

  7 

Nạo vét, sửa chữa các hạng mục công 

trình chiến đấu bị hư hỏng do sạt lở; thay 
thế cửa kính cường lực cho nhà chỉ huy 

đại đội 17. 

Ban Công 

binh, Bộ chỉ 
huy Quân sự 

tỉnh 

nt 

Các công trình chiến đấu CH1-01, trường 
bắn, sở chỉ huy diễn tập: Một số hạng mục 

hầm hào, nhà vệ sinh bị hư hỏng, sạt taluy 
âm; Nhà chỉ huy đại đội 17: Vỡ 01 cửa kính 
cường lực. 

Nạo vét, sửa chữa các hạng mục công 

trình chiến đấu bị hư hỏng do sạt lở; 
thay thế cửa kính cường lực cho nhà 

chỉ huy đại đội 17. 

  231   231  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục VI: Tổng hợp kinh phí mua nhu yếu phẩm thiết yếu để cứu trợ khẩn cấp cho nhân dân bị ảnh hưởng do bão số 10 và các đợt thiên tai năm 2025 

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2025 của UBND tỉnh) 

Đvt: Triệu đồng 

Số 

TT 

Nội dung, hạng mục đề nghị xử lý, khắc 

phục 

Đơn vị tổ 

chức thực 

hiện 

Văn bản đề 

xuất/chỉ đạo của 

cấp có thẩm quyền; 

hồ sơ, tài liệu khác 

có liên quan  

Khái quát tình hình thực hiện Nhu yếu phẩm cứu trợ 
Kinh phí 

hỗ trợ 

 

 

 

 

 

Kinh 

phí hỗ 

trợ đợt 

này 

Ghi chú 

 Tổng cộng     320 320  

 Sở Công thương     320 320  

  1 

Mua nhu yếu phẩm phục vụ cứu trợ khẩn 

cấp cho nhân dân trên địa bàn các xã Yên 
Nhân và Các Sơn 

Sở Công 

Thương 

CV số 

17730/UBND-
NNMT ngày 

13/10/2025 của 
UBND tỉnh, CV số 

3304/SCT-QLTM 
ngày 02/10/2025 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND 

tỉnh tại Công điện số: 24/CĐ-UBND ngày 
27/9/2025 về việc tập trung ứng phó bão số 
10 năm 2025; Công điện số 27/CĐUBND 

ngày 29/9/2025 về việc khẩn trương khắc 

phục hậu quả bão sô 10 và mưa lũ,  Sở Công 
Thương đã huy động và cung cấp đầy đủ số 
lượng hàng hóa thiết yếu khẩn cấp để hỗ trợ 
cho Nhân dân bị cô lập tại các xã Yên Nhân 

và Các Sơn 

Mỳ tôm, lương khô, nước uống   320   320 
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